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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
  
1/. LẠI THỊ HẠNH. Kể chuyện bằng dữ liệu: Hành trình kiến tạo thay đổi 

trong thời đại số / Lại Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 247tr.; 23cm 
Tóm tắt: Trình bày cách để xây dựng câu chuyện với dữ liệu thông qua tìm 

hiểu các kiến thức nền tảng, các bước xây dựng kết cấu câu chuyện, cách chọn biểu 
đồ trực quan và các yếu tố khác để làm nên câu chuyện dữ liệu, giúp người nghe dễ 
nhớ, khó quên và nắm được thông điệp mà người nói muốn hướng đến. 

+ Môn loại: 001.4 / K250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22780 
- Phòng Mượn: MD 10463-10464 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
2/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Triết học tổng quát - Vấn đề triết học / Nguyễn 

Văn Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 215tr.; 20cm 
Tóm tắt: Trình bày tổng quát lịch sử triết học: thời kỳ triết học chịu ảnh hưởng 

trực tiếp Hy Lạp; từ Descartes đến Bergson; Hégel, ông tổ triết học hiện đại; Husseri 
và phong trào hiện tượng luận; các khuynh hướng hiện sinh; so sánh khoa học và 
triết học; con người triết học. 

+ Môn loại: 102 / TR308H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64273 
- Phòng Mượn: MH 15393-15394 
 
3/. PAUL, RICHARD. Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất = The thinker's 

guide to the art of asking essential questions: Dựa trên các khái niệm tư duy phản 
biện và các nguyên tắc tư duy kiểu Socrates / Richard Paul, Linda Elder; Nhà xuất 
bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2024. - 111tr.; 22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn đặt những câu hỏi phân tích, câu hỏi đánh giá, đặt câu 
hỏi bên trong các bộ môn học thuật và đặt câu hỏi về tự nhận thức và phát triển. 

+ Môn loại: 111 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22814 
- Phòng Mượn: MH 15316-15317 
 
4/. E. HAANEL, CHARLES. 24 Bài học thần kì nhất thế giới / Charles E. 

Haanel; BizBooks biên dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 295tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 24 bài học giúp loại bỏ những sợ hãi và lo lắng đang quấy rầy 

cuộc sống, xây dựng lòng tự tin, sức mạnh, sự hiểu biết về "hành động đúng đắn", 
mở khoá tiềm năng đang ẩn giấu bên trong bạn, thu hút những kiểu người và sự 
kiện có thể giúp bạn thực hiện các ước mơ và mục tiêu của mình, học cách tư duy 
mang tính xây dựng, khám phá tâm trí của những thiên tài... 

+ Môn loại: 131 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64260 
- Phòng Mượn: MH 15359-15360 
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5/. BRUHL, LÉVY. Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng ở người nguyên thuỷ/ 
Lévy-Bruhl; Ngô Bình Lâm dịch; Đỗ Lai Thuý giới thiệu. - H.: Tri thức, 2025.  
374tr.; 22cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những kinh nghiệm thần bí của người nguyên thuỷ cụ 
thể trong các trường hợp: may rủi và ma thuật, những điều bất thường, kinh nghiệm 
thần bí, giấc mơ, sự hiện diện của những người chết và những biểu tượng của người 
nguyên thuỷ. 

+ Môn loại: 133 / K312NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22816 
- Phòng Mượn: MH 15320-15321 
 
6/. THÁI VŨ. Những khả năng kỳ diệu của con người / Thái Vũ biên soạn.   

H.: Tri thức, 2025. - 181tr.; 23cm. - (Tìm hiểu những điều lạ trên thế giới) 
Tóm tắt: Những câu chuyện về những người có khả năng đặc biệt, những 

nghiên cứu khoa học mới nhất về não bộ và những hiện tượng siêu nhiên chưa có 
lời giải. Hiểu rõ hơn về bản thân và khám phá những tiềm năng vô hạn của con 
người. 

+ Môn loại: 133.8 / NH556KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22797 
- Phòng Mượn: MH 15292-15293 
 
7/. JUNG, CARL GUSTAY. Cái tôi chưa khai phá: Vấn đề đặt ra đối với cá 

nhân trong xã hội hiện đại / Carl Gustay Jung; Lương Xuân Bách dịch. - H.: Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 135tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The undiscovered self 
Tóm tắt: Phân tích hệ thống tâm lý Jung, cách khám phá và hiểu rõ "cái tôi" 

ẩn giấu bên trong mỗi cá nhân, những vấn đề mà cái tôi này đặt ra đối với con người 
trong xã hội hiện đại; chia sẻ các phương pháp và lý thuyết để nhận diện và khai 
phá những khía cạnh chưa được khám phá của bản thân, giúp đạt được sự thấu hiểu 
sâu sắc và phát triển cá nhân một cách toàn diện. 

+ Môn loại: 150.19 / C103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64202 
- Phòng Mượn: MH 15341-15342 
 
8/. Lịch sử tâm lý học = History of Psychology: Sarah Jay Blakemore, Joseph 

M. Boden, Christopher D. Green,..; Vương Mộc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2023. - 321tr. : Hình ảnh; 23cm. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của ngành tâm lý học trong lịch sử, bắt 
đầu từ thời Hy Lạp cổ; sự phát triển của tâm lý học trong các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học riêng biệt; sự phân nhánh thành các trường phái tư tưởng; sự ảnh hưởng 
của tiến bộ khoa học, các hướng tiếp cận mới và xem xét sự tác động của các nghiên 
cứu mới trong các nền văn hoá ngoài phương Tây. 

+ Môn loại: 150.9 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22786 
- Phòng Mượn: MH 15288-15289 
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9/. PHILLIPS, DAVID JP. Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh 
phúc / David J. P. Phillips; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 294tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: High on life 
Tóm tắt: Giúp bạn hiểu được cơ chế sản sinh và điều tiết sáu hormone then 

chốt quyết định chất lượng cuộc sống con người và hướng dẫn cách sử dụng các 
hormone này để tạo ra công thức độc đáo làm cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / CH400Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64262 
- Phòng Mượn: MH 15363-15364 
 
10/. Bộ não và tâm trí = The Brain and the mind / Guy R. Lefrancois, Guido 

H.E. Gendolla, Ian Hocking...; Nguyễn Ngọc Lương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 297tr.; 23cm. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về lịch sử của bộ não, sinh học bộ não, tâm 
trí, tri giác, cảm xúc và động lực, ý thức và trí tuệ nhân tạo. 

+ Môn loại: 153 / B450N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22787 
- Phòng Mượn: MH 15290-15291 
 
11/. HYATT, MICHEAL. Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn / Micheal Hyatt, 

Megan Hyatt Miller; Lê Trúc Anh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 302tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc về tâm trí và cách nó 

ảnh hưởng đến cuộc sống; kỹ năng đọc tâm trí người khác thông qua quan sát; khả 
năng vượt qua nỗi sợ hãi và phát huy tiềm năng bản thân. 

+ Môn loại: 153 / L116NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64267 
- Phòng Mượn: MH 15379-15380 
 
12/. PAUL, RICHARD. Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu = The 

thinker's guide for studens on How to study and learn a discipline using critical 
thinking concepts and tools: Dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện / 
Richard Paul, Linda Elder; Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí 
Minh chuyển ngữ; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83tr.; 22cm 

Tóm tắt: Cẩm nang hướng dẫn cách nghiên cứu và học tập một bộ môn, cách 
học có kỷ luật, cách nhận diện ý tưởng cơ bản cho các chủ đề bạn đang nghiên cứu, 
cách tìm ra hình thức tư duy cần thiết cho các bài học hay các chủ đề, cách tư duy 
bên trong những ý niệm của một chủ đề,... 

+ Môn loại: 153.1 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22815 
- Phòng Mượn: MH 15318-15319 
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13/. CHATFIELD, TOM. Tư duy phản biện: Để không bị thao túng tâm lý / 
Tom Chatfield; Khánh Trang dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 543tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Critical thinking: your guide to effective argument, 
successful ânlysis & independent study 

Tóm tắt: Chỉ bạn cách rèn tư duy phản biện của mình khi khai thác và thực 
hành các kỹ năng cụ thể: hiểu và đánh giá các lý luận, phát hiện sai lầm và đánh giá 
bằng chứng, hiểu và xác định các thiên kiến. kỹ năng trình bày vấn đề, trở thành 
người dùng công nghệ trên tinh thần phản biện. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22782 
- Phòng Mượn: MH 15283 
 
14/. LANG MINH. Phản biện như một chuyên gia: Lập luận sắc bén và tư duy 

hiệu quả / Lang Minh. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 205tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 50 tranh luận cùng với biện giải sống động của chuyên 
gia từ nhiều lĩnh vực, xoay quanh các vấn đề gây tranh cãi trong đời sống Việt Nam 
đương đại như: văn hoá hâm mộ thần tượng cho tới điện năng, chính sách thuế. 

+ Môn loại: 153.4 / PH105B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22784 
- Phòng Mượn: MH 15286-15287 
 
15/. JUN MEE KYUNG. Thôi làm tổn thương mình = I don't hurt myself / Jun 

Mee Kyung; Lee Seul Bi dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 251tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích sâu về lòng tự trọng để phân biệt giữa "tự trọng giả tạo" 

gây tổn thương và "tự trọng thật sự" giúp bảo vệ bản thân, đồng thời lý giải nguyên 
nhân khiến nhiều người vẫn cảm thấy bất an, trống rỗng và rơi vào vòng lặp tự làm 
tổn thương dù luôn nỗ lực tìm kiếm thành công hay sự tán thưởng. 

+ Môn loại: 155.2 / TH452L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64258 
- Phòng Mượn: MH 15355-15356 
 
16/. CHU TÂN VŨ. Tình cảm tuổi vị thành niên: Những phân tích và lời 

khuyên của các chuyên gia / Chu Tân Vũ chủ biên, Khâu Điền, Khâu Hải Đường; 
Phạm Thị Anh Đào dịch. - H.: Tri thức, 2025. - 138tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến khủng hoảng tâm lý của thanh 
thiếu niên khi gặp phải những sự việc tiêu cực trong cuộc sống. Qua những câu 
chuyện thực tế, sự phân tích và lời khuyên của chuyên gia sẽ giúp các bậc phụ huynh 
và người làm công tác chăm sóc sức khoẻ tâm lý hiểu được nguyên nhân, tình trạng 
thực tế, quy luật của quá trình nảy sinh và phát triển cũng như các phương pháp dự 
phòng và giả quyết, từ đó có sự quan tâm, giúp trẻ nhanh chóng vượt qua giai đoạn 
khủng hoảng tuổi dậy thì. 

+ Môn loại: 155.5 / T312C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22812 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 05/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

7 
 

- Phòng Mượn: MH 15312-15313 
 
17/. MÔNG HOA KHÁNH. Tâm lý tuổi vị thành niên: Phân tích và lời khuyên 

từ chuyên gia / Mông Hoa Khánh chủ biên, Trần Giang Sơn dịch. - H.: Tri thức, 
2025. - 145tr.; 23cm 

Tên sách ngoài bìa: Những phân tích và lời khuyên của các chuyên gia - Tâm 
lý tuổi vị thành niên 

Tóm tắt: Thông qua 20 câu chuyện thực tế kèm phần phân tích và lời khuyên 
của chuyên gia, giúp bạn hiểu được nguyên nhân, quy luật nảy sinh và phát triển, 
các phương pháp dự phòng và giải quyết các vấn đề khủng hoảng tâm lý tuổi vị 
thành niên. 

+ Môn loại: 155.5 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22813 
- Phòng Mượn: MH 15314-15315 
 
18/. KRIS. Kỷ luật tự thân: 5 hệ thống phá bỏ sự vô tổ chức, làm chủ cuộc 

sống/ Kris; Hương Nghi dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 371tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tổng kết về các lý luận của sự tự giác và quá trình tự giác trong suốt 

nhiều năm của chính mình, nhằm giúp độc giả từng bước hình thành thói quen tự 
giác, thay đổi trạng thái sống buông thả thông qua 5 hệ thống tự giác: hệ thống động 
cơ, hệ thống hành động, hệ thống thành tựu, hệ thống cân bằng, hệ thống phát triển. 

+ Môn loại: 158 / K600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22765 
- Phòng Mượn: MH 15266-15267 
 
19/. NGUYỄN TUẤN QUỲNH. 01 năm -12 tháng - 52 tuần. Một đời đáng 

giá, đừng sống qua loa. Chào ngày mới! / Nguyễn Tuấn Quỳnh. - H.: Thế giới, 2024.  
319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những trải nghiệm sống trên hành trình tự khám phá bản 
thân, giúp mở ra một lăng kính mới và thay đổi từ chính những luồng suy nghĩ về 
thế giới quan của mình; những suy niệm cuộc sống (ngẫm), những bài học sâu sắc 
trên đường đời (Học người), nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân (răn mình), trân 
trọng từng khoảnh khắc và từng hạnh phúc nhỏ nhặt của cuộc sống (cảm) khiến con 
người ta càng muốn mình mình trở nên toàn thiện, tốt đẹp và yêu thương cuộc đời 
hơn. 

+ Môn loại: 158 / M458N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64198 
- Phòng Mượn: MH 15334-15335 
 
20/. CAMPBELL, SHERRIE. Chữa lành trái tim: Dành cho bạn, người xứng 

đáng được yêu thương / Sherrie Campbell; Ngọc Minh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.  
334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách chia sẻ về tình yêu đích thực và cách nhận biết những dấu 
hiệu của một mối quan hệ kiểm soát. Qua đó cung cấp những điều bạn cần thay đổi 
để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. 
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+ Môn loại: 158.1 / CH551L 
- Phòng Mượn: MH 15377-15378 
 
21/. LÝ THẾ CƯỜNG. Định luật Murphy: Làm sao để những việc bạn lo lắng 

sẽ không xảy ra / Lý Thế Cường; Trương Thị Hảo dịch. - H.: Văn học, 2024.    
323tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích sức ảnh hưởng của định luật Murphy trên mọi phương 
diện trong cuộc sống từ các góc độ khác nhau, phá vỡ những tảng đá ngáng đường 
trở nên bằng phẳng, đưa bạn đến tương lai tươi sáng hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64268 
- Phòng Mượn: MH 15381-15382 
 
22/. NHẬM LỆ. Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý con người / Nhậm Lệ; Hỷ 

Minh Lầy dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 359tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khám phá cơ chế phòng vệ tâm lý bên trong chúng ta và cách áp 

dụng các phương pháp thích ứng linh hoạt và trưởng thành hơn để giải quyết các 
vấn đề trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64269 
- Phòng Mượn: MH 15383-15384 
 
23/. Không có đá quá mềm - Tinh thần con người là không thể bẻ gãy / Phan 

Văn Trường, Đặng Hoàng An, Lê Thị Hà, Nguyễn Giang, Nguyễn Thị Lan Anh.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 20 câu chuyện của những người khuyết tật và người thân thiết 
nhất của họ viết với sự chân thành và thẳng thắn. Họ luôn tự khẳng định những 
khiếm khuyết trên cơ thể gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống nhưng không phải 
là bất hạnh; bằng nghị lực lớn lao họ đã học cách chấp nhận bản thân, nỗ lực vươn 
lên, học tập, lao động, thi đấu thể thao... và đạt được những thành tựu rực rỡ. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64200 
- Phòng Mượn: MH 15337-15338 
 
24/. NGUYỄN CAO DŨNG. Lạc quan & hy vọng / Nguyễn Cao Dũng biên 

soạn; Vũ Kim Ngân minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 167tr.; 20cm.  
(Sống đẹp mỗi ngày) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp cho bạn thêm lạc quan trong cuộc 
sống, luôn mở lòng bao dung và biết ơn, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / L101QU 
- Phòng Mượn: MH 15391-15392 
 
25/. SHARMA, ROBIN. Làm chủ bình minh. Sống đời xuất chúng: Câu lạc bộ 

5 giờ sáng / Robin Sharma; Võ Công Hùng dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2020. - 476tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: The 5 AM club 
Tóm tắt: Dựa trên một nề nếp buổi sáng mang tính cách mạng, giúp bạn tối 

đa hoá năng suất, kích hoạt sức khoẻ tối ưu khám phá ra thói quen dậy sớm đã giúp 
nhiều người đạt được thành quả lớn lao, đồng thời tăng niểm hạnh phúc, sự hữu ích 
và cảm giác vui sống. 

+ Môn loại: 158.1 / L104CH 
- Phòng Mượn: MH 15351-15352 
 
26/. LỮ BẠCH. Lỗi tư duy: 45 phương pháp giúp bạn thoát khỏi tình trạng nỗ 

lực ảo / Lữ Bạch; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 347tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Phân tích những sai lầm bạn mắc phải, hướng dẫn cách để vượt qua 
chúng và biến thành lợi thế riêng: Năm thuật toán cốt lõi để "lộn ngược dòng" cuộc 
đời; bốn chìa khoá bứt phá nhanh chóng; ba tư duy chính để thăng tiến; bốn chiến 
lược lớn xác định tương lai. 

+ Môn loại: 158.1 / L452T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64255 
- Phòng Mượn: MH 15345-15346 
 
27/. NISHIMURA HIROYUKI. 1% nỗ lực / Nishimura Hiroyuki; Lê Trần Thư 

Trúc dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 203tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cẩm nang phát triển bản thân thông qua việc duy trì sự thay đổi nhỏ 

1% mỗi ngày. Hướng dẫn cách xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hành động, 
xây dựng thói quen tích cực và tối ưu hoá thời gian để đạt hiệu suất cao. 

+ Môn loại: 158.1 / M458PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64272 
- Phòng Mượn: MH 15389-15390 
 
28/. GREENE, ROBERT. Nguyên lý thường nhật = The daily laws: 366 suy 

ngẫm về quyền lực, quyến rũ, làm chủ, chiến lược, và bản chất con người / Robert 
Greene; Thục My dịch, Nguyễn Thanh Liêm hiệu đính. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 515tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cho bạn những nguyên tắc sống được đúc kết và chắt lọc, 
dưới dạng những bài học dễ hiểu. Chủ đề trải dài từ quyền lực, sự quyến rũ, chiến 
tranh, chiến lược, chính trị, hiệu quả, tâm lý, sự lãnh đạo và đối nghịch, bậc thầy về 
phát triển bản thân, từ đó đưa ra lời khuyên cho bạn về mọi mặt, giúp bạn có cuộc 
sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / NG527L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22766 
- Phòng Mượn: MH 15268-15269 
 
29/. FROMM, ERICH. Nghệ thuật tâm thức / Erich Fromm; Quỳnh Anh dịch.  

H.: Dân Trí, 2024. - 267tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: The Art of being 
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Tóm tắt: Đề cập đến việc rèn luyện và phát triển khả năng nhận thức, hiểu biết 
về bản thân và thế giới xung quanh để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64201 
- Phòng Mượn: MH 15339-15340 
 
30/. WRIGHT, JUDITH. Nghiện mềm - Hãy từ bỏ thói quen đang huỷ hoại 

bạn trong vô hình / Judith Wright; Lê Thanh Sơn dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 387tr.; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: The soft addition solution: break free of the seemingly 
harmless habits that keep you from the life you want 

Tóm tắt: Nhận diện các "cơn nghiện mềm", đồng thời cung cấp các kỹ năng 
cốt lõi để định hình con đường đi tới cuộc đời mong muốn và các nguồn trợ giúp, 
cảm hứng để duy trì sự thành công trong hành trình tỉnh thức. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH305M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22771 
- Phòng Mượn: MH 15277-15278 
 
31/. OWEN, JO. Sức bật tinh thần - 10 thói quen cho cuộc sống chất lượng / 

Jo Owen; Hoàng Di dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 407tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Resilience: 10 habits to thrive in life and work 
Tóm tắt: Trình bày 10 thói quen tư duy để có thể sống vui và làm việc hiệu 

quả: Nghĩ tích cực, sống vui vẻ; nhìn thấy ánh sáng nơi tối tăm; tử tế với bản thân; 
kiểm soát số phận; vươn ra kết nối; sạc năng lượng; giữ tâm chánh niệm; thiết lập 
sứ mệnh; học, học nữa, học mãi; tìm môi trường lý tưởng với bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / S552B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64266 
- Phòng Mượn: MH 15373-15374 
 
32/. R. COVEY, STEPHEN. Tuyên ngôn sứ mệnh cuộc đời - Hành trình tìm 

mục đích, chọn mục tiêu và đạt ước mơ = A mission statement for your life / Stephen 
R. Covey; Trần Anh Khôi dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước suy ngẫm về những điều thúc đẩy bản thân, 
những mong muốn sâu sắc khiến thực sự hạnh phúc bắt đầu bằng việc hình dung 
đích đến, xác định trọng tâm cuộc sống, sống theo nguyên tắc, vai trò trong mối 
quan hệ với bản thân và những người xung quanh, mục đích cuộc đời, thời khắc ra 
quyết định... 

+ Môn loại: 158.1 / T527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64259 
- Phòng Mượn: MH 15357-15358 
 
33/. SHEENDERELLA. Thế giới này vẫn lặng lẽ yêu thương bạn: 41 vitamin 

hạnh phúc tặng bạn mỗi ngày / Sheenderella; Đỗ Mai Dung dịch. - H.: Hồng Đức, 
2023. - 374tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp bạn đọc tận hưởng niềm vui thú kì dịu, 
vượt lên nghịch cảnh và có niềm tin vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / TH250GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64265 
- Phòng Mượn: MH 15369-15370 
 
34/. JUN MEE KYUNG. Vì bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ = You are so much 

stronger than you think / Jun Mee Kyung; Trần Thị Mỹ Dung dịch. - H.: Thế giới, 
2023. - 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các bài viết chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của tác giả, giúp 
bạn khám phá những sức mạnh tiềm tàng và làm chủ năng lực tâm lý của bản thân, 
vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng niềm tin mạnh mẽ rằng bạn có thể 
thay đổi và phát triển bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / V300B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64257 
- Phòng Mượn: MH 15353-15354 
 
35/. FOX, ARNOLD. Vượt lên trên tư duy tích cực: Biến suy nghĩ thành hành 

động / Arnold Fox, Barry Fox; Ngô Khiết dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 303tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp trị liệu tâm lý cơ bản, có tính khả thi 

để đạt được trạng thái viên mãn trong cuộc sống gồm: tập trung vào việc sống một 
lối sống tích cực, đưa ra các chiến lược hành động có thể thực hiện và cách đạt được 
chúng, nhằm giúp con người nhận ra các khía cạnh phong phú trong cuộc sống và 
xoay chuyển cuộc đời con người theo hướng tốt hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / V563L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64261 
- Phòng Mượn: MH 15361-15362 
 
36/. JON TAFFER. Sức mạnh của sự tranh luận = The power of conflict: speak 

your mind and get the results you want / Jon Taffer; Lê Uyên Thảo dịch. - H.: Thế 
giới, 2024. - 294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn làm chủ mâu thuẫn thông qua những ví dụ thực tiễn, giúp 
bạn chuyển từ thế bị động phản ứng sang chủ động đối mặt, nhằm biến mâu thuẫn 
thành sức mạnh có tính xây dựng. Qua đó, từng bước bồi đắp sự tự tin để bảo vệ 
chính kiến trước mọi đối phương, ngay cả trong những tình huống thiếu thiện chí 
nhất. 

+ Môn loại: 158.2 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64263 
- Phòng Mượn: MH 15365-15366 
 
37/. PHẠM KHANG. Gương đạo đức người xưa / Biên soạn: Phạm Khang, Lê 

Minh. - H.: Hồng Đức, 2025. - 119tr.; 23cm. - (Tủ sách Tìm hiểu kiến thức) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện truyền cảm hứng về những tấm gương đạo 

đức của người Việt, qua đó sẽ khơi dậy trong lòng các em nhỏ niềm tự hào dân tộc 
và khát vọng vươn lên. 
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+ Môn loại: 170.92 / G561Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22798 
- Phòng Mượn: MH 15294-15295 

 
200. TÔN GIÁO 

 
38/. NGUYỄN AN NINH. Tôn giáo / Nguyễn An Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 105tr.; 19cm. - (Tôn giáo khái luận) 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo: 

Dị đoan, trời, thiện, ác, linh hồn không chết, lập tôn giáo, vì sao tôn giáo thạnh?... 
+ Môn loại: 200 / T454GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64280 
- Phòng Mượn: MH 15395-15396 
 
39/. SEDLER, MICHAEL D. Giao tiếp thông minh: Lên tiếng đúng nơi, im 

lặng đúng lúc / Michael D. Sedler; Julie Nguyen dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.   
234tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn của Kitô giáo giúp cải thiện kỹ năng giao 
tiếp, khám phá chi phí và mục đích của sự im lặng, cách đặt câu hỏi hay, vượt qua 
áp lực khi phải giữ im lặng; các chiến lược để xây dựng khả năng giao tiếp tốt tại 
nơi làm việc, không gian công cộng và tại ngôi nhà của chính bạn. 

+ Môn loại: 241 / GI-108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64270 
- Phòng Mượn: MH 15385-15386 
 
40/. TRẦN TRỌNG KIM. Phật Giáo / Trần Trọng Kim. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 170tr.; 19cm. - (Tôn giáo khái luận) 
Tóm tắt: Giới thiệu Phật giáo trong ba bài diễn thuyết: Phật giáo đối với nhân 

sinh; thuyết Thập nhị nhân duyên; Phật giáo Tiểu thặng và Đại thặng. 
+ Môn loại: 294.3 / PH124GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64281 
- Phòng Mượn: MH 15397-15398 
 
41/. HUỲNH THANH BÌNH. Biểu tượng thần thoại về Chư thiên & Linh vật 

- Phật giáo / Huỳnh Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 567tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tìm hiểu những biểu tượng về chư thiên và linh 
vật trong Phật giáo dưới cái nhìn truy nguyên về nguồn gốc và xác định nội dung, 
tính chất cũng như đặc điểm của chúng ở từng toạ độ lịch sử - văn hoá của các quốc 
gia Phật giáo ở châu Á, trong đó có đề cập đến cách hiểu của người Việt Nam về 
các biểu tượng này. 

+ Môn loại: 294.3 / B309T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22770 
- Phòng Mượn: MH 15276 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
42/. GOFFMAN, ERVING. Cái tôi trong tương tác xã hội / Erving Goffman; 

Tôn Quang Toàn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 334tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: The presentation of self in everyday life 
Tóm tắt: Nghiên cứu về cách con người xây dựng và thể hiện bản thân của họ 

trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các tình huống xã hội và giao tiếp với 
người khác, giúp hiểu rõ hơn về cách con người tạo dựng và quản lý hình ảnh của 
họ trong xã hội và cách họ tương tác với người khác dựa trên vai diễn mình đang 
đóng. 

+ Môn loại: 302 / C103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64192 
- Phòng Mượn: MA 29416-29417 
 
43/. NHƯ FENTY. Phẩm cách cao quý - Bản lĩnh nữ hoàng: 30 nguyên tắc 

vàng của phụ nữ hạnh phúc / Như Fenty. - H.: Thế giới, 2024. - 284tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Phan Thị Quỳnh Như 
Tóm tắt: Cung cấp 30 nguyên tắc vàng giúp phụ nữ hiện đại rèn luyện tư duy 

tự chủ, độc lập, kiên định và xây dựng sự tự tin để tự quyết định hạnh phúc, thành 
công theo cách riêng. 

+ Môn loại: 305.4 / PH120C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64162 
- Phòng Mượn: MA 29363-29364 
 
44/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu 

biểu / Nguyễn Văn Khánh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 3 tập; 21cm 
Q.2: Khoa học - Giáo dục - Công nghệ. - 174tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu 115 gương mặt trí thức Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực: 

Khoa học - Giáo dục - Công nghệ. 
+ Môn loại: 305.5 / TR300TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64173 
- Phòng Mượn: MA 29387-29388 
 
45/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu 

biểu / Nguyễn Văn Khánh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 3 tập; 21cm 
Q.1: Chính trị - Quân sự - Ngoại giao. - 153tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu 94 gương mặt trí thức Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực: 

Chính trị - Quân sự - Ngoại giao. 
+ Môn loại: 305.5 / TR300TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64172 
- Phòng Mượn: MA 29385-29386 
 
46/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu 

biểu / Nguyễn Văn Khánh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 3 tập; 21cm 
Q.3: Văn hoá - Văn học - Nghệ thuật. - 212tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu 138 gương mặt trí thức Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực: 
Văn hoá - Văn học - Nghệ thuật. 

+ Môn loại: 305.5 / TR300TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64174 
- Phòng Mượn: MA 29389-29390 
 
47/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Bản sắc văn hoá vùng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh 

chủ biên. - H.: Tri thức, 2025. - 287tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phác thảo phân vùng văn hoá ở Việt Nam gồm: Vùng văn hoá Đồng 

bằng Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải 
Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung và Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn 
hoá vùng và tổng thể phát triển văn hoá các dân tộc ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / B105S 
- Phòng Mượn: MA 29283-29284 
 
48/. ĐỖ HUY. Các giá trị văn hoá Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện 

đại / Đỗ Huy. - H.: Tri thức, 2025. - 409tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày các chuẩn mực và các giá trị văn hoá. Văn hoá nhìn từ góc 

độ giá trị. Kế thừa các giá trị văn hoá và các phản giá trị trong văn hoá. Nhân cách 
văn hoá trong bảng giá trị Việt Nam... 

+ Môn loại: 306.09597 / C101GI 
- Phòng Mượn: MA 29298-29299 
 
49/. TRẦN NGỌC THÊM. Hệ giá trị Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện 

đại/ Trần Ngọc Thêm. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 598tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận cùng kinh nghiệm nghiên cứu về giá trị học 
và giá trị học văn hoá. Tìm hiểu về hệ giá trị Việt Nam truyền thống cùng những 
biến động của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại và con 
đường đi đến hệ giá trị Việt Nam mới. 

+ Môn loại: 306.09597 / H250GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22758 
- Phòng Mượn: MA 29300 
 
50/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H.: 

Tri thức, 2023. - 378tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách tổng kết và rút ra những giá trị tiêu biểu của văn hoá truyền 

thống Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hoá truyền thống trong đổi mới và hội nhập. 

+ Môn loại: 306.09597 / H250GI 
- Phòng Mượn: MA 29393-29394 
 
51/. VÕ VĂN THÀNH. Một số vấn đề văn hoá du lịch Việt Nam / Võ Văn 

Thành. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 391tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm hai phần: Nhận thức luận về văn hoá du lịch; Văn hoá du lịch 
Việt Nam trên một số phương diện: Lễ hội truyền thống, văn hoá giao thông, ứng 
xử văn hoá trong du lịch, hoạt động du lịch... 

+ Môn loại: 306.409597 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64169 
- Phòng Mượn: MA 29377-29378 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
52/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá”: Chính luận và tiểu phẩm / Nguyễn Mạnh Thắng. - H.: Quân đội nhân dân, 
2023. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bải viết, tiểu phẩm phê phán thói hư, tật xấu đang tồn tại 
trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị, địa phương với những 
tầng nấc khác nhau, chỉ ra biện pháp, định hướng tư tưởng đấu tranh quyết liệt, hiệu 
quả. 

+ Môn loại: 324.2597075 / PH431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64165 
- Phòng Mượn: MH 15322-15323 
 
53/. NGUYỄN TRI TÔN. Tình báo - gián điệp: Các tổ chức tình báo hàng đầu 

thế giới: Sách tham khảo / Nguyễn Tri Tôn biên soạn. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: 
Quân đội nhân dân, 2025. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, một 
số vụ án và chiến dịch tiêu biểu của các tổ chức tình báo hàng đầu trên thế giới như: 
FSB, CIA, SIS, Mossad... 

+ Môn loại: 327.1206 / T312B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64171 
- Phòng Mượn: MA 29381-29382 
 
54/. LÊ VĂN THÀNH. Tình báo - Gián điệp: Những điệp viên lừng danh / Lê 

Văn Thành, Nguyễn Đăng Song biên soạn. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Quân đội 
nhân dân, 2024. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tái hiện lại một cách chân thực các hoạt động tình báo thông qua 
những câu chuyện về các tổ chức, vụ án gián điệp và nhân vật tình báo như điệp 
viên Caminxki, Lawrence, Dơrinxki... 

+ Môn loại: 327.12092 / T312B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64170 
- Phòng Mượn: MA 29379-29380 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
55/. DORKIN, JOSHUA. Đầu tư bất động sản khôn ngoan: Bắt đầu nhỏ, sinh 

lời lớn / Joshua Dorkin, Brandon Turner; Mai Lựu dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.  
371tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn tổng thể về toàn bộ ngành bất động sản: câu 
hỏi cho những người mới bước chân vào lĩnh vực bất động sản, các thị trường ngách, 
các chiến lược đầu tư, 27 phương pháp tìm kiếm giao dịch bất động sản, 12 cách tài 
trợ cho giao dịch bất động sản, chiến lược rút lui khỏi bất động sản... giúp bạn có 
thể quyết định cách tốt nhất để bắt đầu con đường tự do tài chính của riêng mình 
thông qua đầu tư bất động sản. 

+ Môn loại: 332.63 / Đ125T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22764 
- Phòng Mượn: MA 29311-29312 
 
56/. VŨ QUẾ ANH. Những điều cần biết về chính sách nông nghiệp và phát 

triển nông thôn / Vũ Quế Anh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 123tr.; 21cm.  
(Nông nghiệp xanh và sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu cụ thể về các chính sách, quy định cũng như hướng dẫn 
chi tiết liên quan đến phát triển kinh tế trang trại tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.109597 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64222 
- Phòng Mượn: MA 29420-29421 
 
57/. GATES, BILL. Mã nguồn: Khởi đầu của tôi / Bill Gates; Mai Chí Trung 

dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 362tr.: Ảnh; 23cm 
Tên sách nguyên bản: Source code 
Tóm tắt: Ghi chép lại tuổi thơ và quá trình khởi nghiệp của một trong những 

người có tầm ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ và kinh doanh - Bill Gates, về 
những đam mê và mục tiêu đầu tiên của ông, về gia đình, tình bạn... về sự khó khăn 
khi ông hoà nhập với xã hội cũng như cách ông khai phá thế giới công nghệ, thế 
giới lập trình, phần mềm máy tính và châm ngòi cho một cuộc cách mạng sẽ làm 
thay đổi thế giới. 

+ Môn loại: 338.4092 / M100NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22781 
- Phòng Mượn: MA 29319-29320 
 
58/. VÕ VĂN THÀNH. Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được 

UNESCO công nhận / Võ Văn Thành. - H.: Hồng Đức, 2025. - 219tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thiên nhiên thế 

giới, di sản văn hoá thế giới, di sản văn hoá phi vật thể thế giới trong du lịch được 
UNESCO công nhận tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / D500L 
- Phòng Mượn: MA 29397-29398 
 
59/. NGUYỄN VĂN TÂN. Phát triển du lịch cộng đồng / Nguyễn Văn Tân 

biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 174tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Trình bày vai trò, ý nghĩa của lễ hội truyền thống với việc phát triển 

du lịch cộng đồng; giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64168 
- Phòng Mượn: MA 29375-29376 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
60/. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2023).   

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 58tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; nhiệm vụ và quyền hạn của chính 

phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ; nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Chế độ làm việc của Chính phủ. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 
- Phòng Mượn: MA 29426-29427 
 
61/. Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018, 2020, 

2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 78tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, nguyên tắc xác định mức thu, miễn 

giảm, lệ phí; Kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí; Quyền và trách 
nhiệm của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí; Thẩm quyền và trách nhiệm của các 
cơ quan nhà nước về quản lý phí và lệ phí. 

+ Môn loại: 343.59704 / L504PH 
- Phòng Mượn: MA 29432-29433 
 
62/. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2018, 2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 103tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và hải đảo năm 2015; 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 
đảo; điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương 
trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; quản lý tài nguyên hải đảo; kiểm soát ô 
nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất độc và nhận chìm ở biển. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504T 
- Phòng Mượn: MA 29436-29437 
 
63/. Luật An ninh quốc gia năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2023). - H.: Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 39tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; Bảo vệ an ninh quốc gi; Cơ quan 

chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia; Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia và các 
điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504A 
- Phòng Mượn: MA 29434-29435 
 
64/. Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2023).  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 71tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; ứng dụng công nghệ thông tin; 
Phát triển công nghệ thông tin; Biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin; Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm. 

+ Môn loại: 344.597 / L504C 
- Phòng Mượn: MA 29438-29439 
 
65/. Luật Nhà ở năm 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024). - H.: Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 299tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật nhà ở; sở hữu nhà ở; chiến 

lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; 
phát triển nhà ở; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chính sác về nhà ở xã hội; tài 
chính để phá triển nhà ở; quản lý và sử dụng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà chung cư; 
các giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở... 

+ Môn loại: 346.59704 / L504NH 
- Phòng Mượn: MA 29440-29441 
 
66/. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020, 2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 35tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp 
sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

+ Môn loại: 346.597 / L504H 
- Phòng Mượn: MA 29430-29431 
 
67/. Luật Hợp tác xã năm 2023. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 155tr.; 

19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; chính sách của Nhà nước về phát 

triển tổ chức hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thành viên của Hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã; Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Tổ chức quản trị 
của Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

+ Môn loại: 346.597 / L504H 
- Phòng Mượn: MA 29428-29429 
 
68/. Luật Đấu thầu năm 2023 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 539tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nộ dung Luật Đấu thầu hiện hành năm 2023 với những 

quy định chung và quy định cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, 
nhà đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà 
đầu tư; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất xét duyệt trúng thầu... 
cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64160 
- Phòng Mượn: MA 29359-29360 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

69/. ĐỖ HOÀNG LINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ / Đỗ Hoàng 
Linh sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 207tr.; 23cm. - (Gương sáng cho 
muôn đời) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Trình bày về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; các câu 
chuyện, bài học về đào tạo, sử dụng cán bộ. 

+ Môn loại: 352.609597 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22791 
- Phòng Mượn: MA 29321-29322 
 
70/. Lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam / Biên soạn: 

Dương Đình Lập chủ biên, Vũ Trọng Hoan, Nguyễn Trọng Dinh... - Tái bản có hiệu 
đính. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 396tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt 

Nam, từ các đội tự vệ công nông, Đội du kích Bắc Sơn, Quân du kích Nam Kỳ, Cứu 
quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đội du kích Ba Tơ, các đội du 
kích chiến khu Quang Trung và Trần Hưng Đạo đến Việt Nam giải phóng quân... 

+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22795 
- Phòng Mượn: MA 29323-29324 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
71/. BÙI THỊ HÀ. Y tế phương tây ở Bắc Kỳ (1873 - 1945): Sách chuyên khảo/ 

Bùi Thị Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 375tr.: Ảnh; 
24cm 

Tóm tắt: Quá trình du nhập và hình thành y tế phương Tây ở Bắc Kỳ (1873 - 
1902). Bối cảnh lịch sử, hoạt động của các cơ sở y tế phương Tây qua các giai đoạn: 
1902 - 1918, 1919 - 1929, 1930 - 1945. 

+ Môn loại: 362.1095973 / Y600T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22759 
- Phòng Mượn: MA 29301-29302 
 
72/. NGUYỄN THÀNH LONG. Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật 

phòng bệnh ở nông thôn / Nguyễn Thành Long biên soạn. - Tái bản có chỉnh sửa, 
bổ sung. - H.: Hồng Đức, 2025. - 116tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề chung về con người và môi trường; nước và 
tạo nguồn nước sạch; phân rác và việc xử lý; diệt côn trùng; vệ sinh ở nông thôn; 
công nghệ sinh học trong xử lý nước và rác thải; sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ 
thực vật. 
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+ Môn loại: 363.72 / X550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64221 
- Phòng Mượn: MA 29418-29419 

 
370. GIÁO DỤC 

 
73/. TINA SEELIG. Nếu tôi biết được khi còn 20 = What I wish I knew when 

I was 20 / Tina Seelig; Hồng Nhật dịch. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm những bài học, những câu chuyện nêu lên ý tưởng để tìm 
cách giải quyết vấn đề, trau dồi kỹ năng kinh doanh, biến thất bại thành chìa khoá 
của thành công, nắm bắt cơ hội để trở nên xuất sắc. 

+ Môn loại: 370.113 / N259T 
- Phòng Mượn: MA 29369-29370 
 
74/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. Trạng nguyên Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ biên; 

Giang Tuyết Minh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 227tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các vị trạng nguyên tiêu biểu, có những đóng góp thiết 

thực cho đất nước, đã được ghi danh trong sử sách cũng như được lưu truyền trong 
dân gian qua những câu chuyện và giai thoại. 

+ Môn loại: 370.9597 / TR106NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64176 
- Phòng Mượn: MA 29395-29396 
 
75/. TRẦN PHIÊU. Những trò chơi tập thể dành cho học sinh / Trần Phiêu, 

Nguyễn Thuỳ Trang, Trương Thành Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
120tr.: Hình ảnh; 21cm 

Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi 
Tóm tắt: Trình bày các trò hơi chơi trong sinh hoạt tập thể thanh thiếu nhi 

được chia thành các phần: trò chơi khởi động, trò chơi động, trò chơi dân gian, trò 
chơi vận động, trò chơi rèn kĩ năng, trò chơi phạt. 

+ Môn loại: 371.8 / NH556TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14599-14600 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
76/. Không gian thờ cúng tổ tiên của người Việt - Truyền thống và đương đại/ 

Biên soạn: Hoàng Thăng Long, Bùi Hữu Dược, Mai Thị Hoa... - H.: Hồng Đức, 
2024. - 287tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá. Viện Nghiên cứu ứng dụng kiến 
trúc phong thuỷ 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trình bày cơ sở lý luận về tín ngưỡng thờ tổ tiên 
của người Việt; cách sắp xếp bài trí và ứng xử không gian thờ cúng tổ tiên của người 
Việt. 

+ Môn loại: 390.09597 / KH455GI 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 05/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

21 
 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22777 
- Phòng Mượn: MA 29313-29314 
 
77/. BÙI XUÂN MỸ. Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay / Bùi Xuân 

Mỹ biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 387tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số lễ tục chính yếu trong gia đình người Việt xưa, bao 

gồm các tập tục trong chu kỳ một đời người từ lúc còn sơ sinh - thơ ấu, đến khi 
trưởng thành, kết hôn, về già, quy tiên và tiến hành tang lễ. Đồng thời nêu lên các 
lễ nghi trong quan hệ gia đình, họ tộc, làng xã, xã hội, việc thờ phụng tổ tiên, tín 
ngưỡng dân gian và các lễ tiết trong năm của người Việt. 

+ Môn loại: 392.09597 / L250T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64178 
- Phòng Mượn: MA 29399-29400 
 
78/. FREEMAN, PHILIP. Thần thoại Celt / Philip Freeman; Thế Giới Thần 

Thoại dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 323tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Celtic mythology: Tales of gods, goddesses, and heroes 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về các vị thần, anh hùng và sinh vật 

huyền thoại trong văn hoá Celt, giúp người đọc hiểu rõ hơn về thế giới quan và tín 
ngưỡng của người Celt. 

+ Môn loại: 398.208991 / TH121TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22774 
- Phòng Mượn: MN 13248-13249 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
79/. ĐÀO DUY ANH. Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến / Đào Duy 

Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2025. - 236tr.; 21cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu dấu vết xưa nhất của chữ Nôm và tìm hiểu về nguồn gốc, 

phương pháp cấu thành, diễn biến của chữ Nôm. Giới thiệu cách đọc chữ Nôm. 
+ Môn loại: 495.922 / CH550N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64243 
- Phòng Mượn: MB 9170-9171 
 
80/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Tình ca Tiếng nước ta / Dương Thành 

Truyền. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 405tr.; 20cm. - (Tiếng 
Việt giàu đẹp) 

Tóm tắt: Nghiên cứu sưu tập những sáng tạo bất tận của người Việt trong quá 
trình duy trì và phát triển tiếng Việt. Khám phá tiếng Việt từ văn chương thi phú 
ngàn xưa đến lời ăn tiếng nói thời hiện đại... 

+ Môn loại: 495.922 / T312C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64274 
- Phòng Mượn: MB 9172-9173 
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500. KHOA HỌC 
 

81/. TÙNG AN. Em yêu khoa học: Tìm hiểu những điều lạ trong thế giới tự 
nhiên / Tùng An tuyển chọn, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 191tr.: Ảnh; 23cm.  
(Tủ sách dành cho tuổi mới lớn) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các bạn nhỏ khám phá những bí ẩn của thế 
giới tự nhiên một cách khoa học và dễ hiểu. Với những hình ảnh minh hoạ sinh 
động và ngôn ngữ đơn giản, cuốn sách sẽ giải đáp những câu hỏi mà các bạn nhỏ 
thường thắc mắc về các hiện tượng tự nhiên như: Mặt trời, mặt trăng, các vì sao, 
động vật, thực vật... 

+ Môn loại: 500 / E202Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14569-14570 
 
82/. TÙNG AN. Em yêu khoa học: Toán - Lý - Hoá thật thú vị / Tùng An tuyển 

chọn, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 179tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách dành cho 
học sinh) 

Tóm tắt: Khám phá thế giới khoa học đầy thú vị, từ những câu hỏi đơn giản 
về số 0, đến những hiện tượng tự nhiên kỳ diệu. Với những hình ảnh minh hoạ sinh 
động, những câu chuyện hấp dẫn và những thí nghiệm đơn giản, cuốn sách sẽ giúp 
các bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học 
từ khi còn nhỏ. 

+ Môn loại: 500 / E202Y 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14571-14572 
 
83/. HAWKING, STEPHEN. Lược sử thời gian / Stephen Hawking; Cao Chi, 

Phạm Văn Thiều dịch. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 284tr.; 
21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tên sách tiếng Anh: A brief history of time 
Tóm tắt: Giải thích các giai đoạn lịch sử của toàn bộ vũ trụ từ lúc thoát thai 

trong một vụ nổ lớn dẫn đến các lỗ đen và các trạng thái quan sát được hiện nay của 
vũ trụ. 

+ Môn loại: 523.1 / L557S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64253 
- Phòng Mượn: MC 6466-6467 
 
84/. HAWKING, STEPHEN. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking; Đặng 

Vĩnh Thiên, Chu Hảo hiệu đính; Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam dịch. - In lần 
thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 251tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tên sách tiếng Anh: The universe in a nutshell 
Tóm tắt: Gồm những tìm tòi, phát hiện về bí ẩn của vũ trụ dựa trên kiến thức 

vật lí lí thuyết từ siêu dẫn, siêu đối xứng, từ thuyết lượng tử đến M, phép toàn ảnh 
đến tính đối ngẫu, nhị nguyên, thuyết siêu dẫn và lỗ đen. 

+ Môn loại: 530.12 / V500TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64252 
- Phòng Mượn: MC 6464-6465 
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600. CÔNG NGHỆ 
 

85/. TUỆ VĂN. Món quà cha mẹ dành cho con gái tuổi mới lớn / Tuệ Văn biên 
soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 251tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc cho các bạn gái ở tuổi dậy thì: Sự thay đổi 
của cơ thể, tình yêu, tình dục, cách hành xử với bạn bè và người thân, làm đẹp... 

+ Môn loại: 612.6 / M430QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22808 
- Phòng Mượn: ME 9580-9581 
 
86/. THÁI VŨ. Những điều cần biết khi chăm sóc sức khoẻ gia đình / Thái Vũ 

biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 163tr.; 23cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khoẻ cho bản 

thân và gia đình, giúp bạn đọc hiểu rõ các biểu hiện bất thường của cơ thể, phòng 
tránh bệnh, tật, nâng cao hiểu biết về các vấn đề y tế thường gặp. 

+ Môn loại: 613 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22809 
- Phòng Mượn: ME 9582-9583 
 
87/. ROIZEN, MICHAEL F. Bạn mãi trẻ: Vì sao bạn già đi? Làm thế nào để 

bạn trẻ mãi? / Mehmet C. Oz, Michael F. Roizen,... ; Dịch: Trần Liên Anh... ; Gary 
Hallgren minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 459tr.; 21cm. - (Khoa học 
& khám phá) 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên nhân gây lão hoá ở con người. Các phương 
pháp phòng chống và kế hoạch dự phòng mở rộng chống lão hoá giúp con người 
phát triển trí nhớ tốt, xử lí stress, chăm sóc tốt sức khoẻ... 

+ Môn loại: 613 / B105M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64203 
- Phòng Mượn: ME 9600-9601 
 
88/. Tâm lý học bất thường = Abnormal Psychology / Robert F. Bornstein, 

Jennifer Gosselin, Nicola Kimber, Jamers Maddux,... ; Nguyễn Tuấn Việt dịch.    
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 295tr.; 23cm. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Trình bày định nghĩa về bất thường; các dạng rối loạn tâm thần; các 
bất thường trong phát triển; tâm lý trị liệu; các trị liệu thể chất; rối loạn tâm thần 
với các vấn đề xã hội và cách xã hội đối xử với người có bệnh tâm lý tâm thần. 

+ Môn loại: 616.89 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22785 
- Phòng Mượn: ME 9578-9579 
 
89/. CALL, ANNIE PAYSON. Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng và dễ cáu 

giận / Annie Payson Call; Trần Việt Kiên dịch. - H.: Quân đội nhân dân, 2025.  
136tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The freedom of life 
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Tóm tắt: Trình bày những nền tảng cơ bản của học thuyết phi kháng cự như 
một cách tiếp cận mới trong điều trị nhiều triệu chứng thần kinh phổ biến như: Tình 
trạng mất ngủ, cảm giác bồn chồn, lo lắng hay cáu gắt...; phân tích, áp dụng sự phi 
kháng cự trong cuộc sống hàng ngày nhằm đạt được sự thanh thản trong tâm hồn 
và hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 616.89 / L104GI 
- Phòng Mượn: ME 9584-9585 
 
90/. PHẠM VĂN KHIẾT. Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng / Phạm Văn 

Khiết biên soạn; Hiệu đính: Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh. - H.: Bách khoa Hà 
Nội, 2023. - 631tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về kỹ thuật điện ứng dụng: Điện, hệ thống cung 
cấp điện, khí cụ điện, máy biến áp. Trình bày nguyên lý làm việc, kết cấu, cách vận 
hành, khởi động của động cơ ba pha và một pha: Động cơ dị bộ, máy điện một 
chiều, máy điện đồng bộ, máy điện đặc biệt... Hướng dẫn kỹ thuật an toàn điện, hệ 
thống tiếp đất, phòng chống sét, hệ số công suất điện, bảo vệ quá tải và ngắn mạch, 
các loại máy đo điện và kỹ thuật điện tử. 

+ Môn loại: 621.3 / H428Đ 
- Phòng Mượn: MD 10458 
 
91/. TRẦN KIỆN KIỆN. Sửa chữa động cơ ô tô / Trần Kiện Kiện, Trương 

Đông Sơn, Hoàng Khang Quân; Trần Giang Sơn dịch; Hoàng Thăng Bình hiệu đính.  
H.: Bách khoa Hà Nội, 2023. - 367tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và 
sửa chữa ô tô hiện đại ; T.3) 

Tóm tắt: Gồm 11 bài thực hành kết hợp giữa phần lí thuyết và phần thực hành 
về kiến thức chẩn đoán, sửa chữa sự cố động cơ phát ra tiếng kêu lạ; Kiểm tra và 
khắc phục sự cố của hệ thống làm mát động cơ, hệ thống bôi trơn động cơ; Kiểm 
tra và sửa chữa đèn báo sự cố động cơ... 

+ Môn loại: 629.25 / S551CH 
- Phòng Mượn: MD 10461-10462 
 
92/. MẠC QUÂN. Sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán 

Phương; Trần Giang Sơn dịch; Hoàng Thăng Bình hiệu đính. - H.: Bách khoa Hà 
Nội, 2023. - 275tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện 
đại; T.5) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chẩn đoán, sửa chữa sự cố đèn báo nạp luôn sáng, 
máy khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, điều chỉnh gương gập điện, 
cần gạt nước không hoạt động, đèn pha không sáng, còi xe không kêu, đồng hồ tốc 
độc xe không làm việc, điều hoà không khí không lạnh, đèn xi nhanh không nháy. 

+ Môn loại: 629.2 / S551CH 
- Phòng Mượn: MD 10459-10460 
 
93/. VŨ QUẾ ANH. Kỹ thuật tưới trong nông nghiệp xanh / Vũ Quế Anh biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 136tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật tưới hiện đại trong nông 
nghiệp xanh (lúa, ngô, khoai) và các giải pháp giảm thiểu lãng phí nước tưới. 

+ Môn loại: 631.5 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64234 
- Phòng Mượn: MF 4260-4261 
 
94/. VŨ QUẾ ANH. Trồng ngô sạch năng suất cao / Vũ Quế Anh biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 83tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật trồng ngô tiên tiến, giúp tăng 

năng suất, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống của 
người trồng. 

+ Môn loại: 633.1 / TR455NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64227 
- Phòng Mượn: MF 4246-4247 
 
95/. TRỊNH TỐNG LINH. Phòng trị bệnh sâu hại cam quýt / Trịnh Tống Linh 

chủ biên; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 215tr.: Bảng; 21cm.  
(Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu 57 loại bệnh hại, 5 loại ve hại, 49 loại sâu hại, 3 loại hại 
có tính sinh vật khác và 9 loại thuốc hại thường thấy trong sản xuất cam quýt. 

+ Môn loại: 634 / PH431TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64236 
- Phòng Mượn: MF 4264-4265 
 
96/. VŨ QUẾ ANH. Trồng chuối năng suất cao và kỹ thuật khai thác / Vũ Quế 

Anh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 143tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về đặc tính thực vật, sinh lý, sinh thái của cây 

chuối, đồng thời cung cấp kỹ thuật trồng và chế biến chuối. 
+ Môn loại: 634 / TR455CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64225 
- Phòng Mượn: MF 4242-4243 
 
97/. VŨ QUẾ ANH. Trồng rau sạch trong nhà vườn / Vũ Quế Anh biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 112tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh - sạch) 
Tóm tắt: Trình bày tiềm năng trồng rau sạch và kỹ thuật trồng một số loại rau 

cụ thể như: Cải bắp, cải bao, cải làn, cải xanh ngọt, đậu bắp, cà chua, cà tím, su 
hào... Hướng dẫn cách thức tổ chức sản xuất rau sạch tại nhà. 

+ Môn loại: 635 / TR455R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64232 
- Phòng Mượn: MF 4256-4257 
 
98/. VŨ QUẾ ANH. Trồng cà chua sạch quanh năm / Vũ Quế Anh biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 128tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
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Tóm tắt: Chia sẻ những nghiên cứu và kỹ thuật canh tác giúp người nông dân 
áp dụng vào thực tiễn để cải thiện năng suất cây trồng, gia tăng thu nhập từ cây cà 
chua. 

+ Môn loại: 635 / TR455C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64228 
- Phòng Mượn: MF 4248-4249 
 
99/. VŨ QUẾ ANH. Trống nấm sạch năng suất cao / Vũ Quế Anh biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 112tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách trồng một số loại nấm ăn đơn giản, dễ thực hiện 

ngay tại gia đình; tác dụng của các thực phẩm bổ dưỡng từ nấm đối với sức khoẻ. 
+ Môn loại: 635 / TR455N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64235 
- Phòng Mượn: MF 4262-4263 
 
100/. VŨ QUẾ ANH. Trồng và chăm sóc cây cảnh / Vũ Quế Anh biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 123tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Trình bày những nhân tố quan trọng trong quá trình trồng và chăm 

sóc cây cảnh. Giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm và yêu cầu sinh trưởng, cách trồng và 
chăm sóc một số loại cây cảnh: Trúc Phật, cây hoa mẫu đơn, hải đường, ngọc lan, 
trúc đào, tử vi, phù dung, kim anh... 

+ Môn loại: 635.9 / TR455V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64224 
- Phòng Mượn: MF 4240-4241 
 
101/. LÊ CÔNG SĨ. Kỹ thuật trồng cây và hoa thuỷ sinh / Lê Công Sĩ biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 97tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh - sạch) 
Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây thuỷ sinh thông dụng và hướng dẫn kỹ thuật 

trồng trọt, chăm bón, cách bố trí hoa thuỷ sinh một cách hài hoà hợp lý, qua đó giúp 
bạn tạo cho mình một không gian sống lý tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 635.9 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64231 
- Phòng Mượn: MF 4254-4255 
 
102/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi / 

Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 175tr.; 21cm. - (Nông 
nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Nghiên cứu về môn khoa học môi trường trong chăn nuôi; vệ sinh 
môi trường và cơ thể sống; vệ sinh thức ăn và dinh dưỡng; vệ sinh nhiễm bệnh từ 
môi trường; vệ sinh các nguồn lây nhiễm. 

+ Môn loại: 636.08 / V250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64237 
- Phòng Mượn: MF 4266-4267 
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103/. VŨ QUẾ ANH. Chăn nuôi công nghệ cao và bảo quản sản phẩm / Vũ 
Quế Anh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 159tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh - 
sạch) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi và chế 
biến thức ăn gia súc; vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi; kiểm nghiệm thức 
ăn gia súc và phương pháp kiểm tra vi khuẩn trong thịt. 

+ Môn loại: 636.08 / CH115N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64230 
- Phòng Mượn: MF 4252-4253 
 
104/. VŨ QUẾ ANH. Phòng, chữa một số bệnh do virus / Vũ Quế Anh biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 168tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về các bệnh truyền nhiễm do viruss gây 

ra ở gia súc gia cầm, cùng các biện pháp phòng ngừa, điều trị và kiểm soát dịch 
bệnh. 

+ Môn loại: 636.089 / PH431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64229 
- Phòng Mượn: MF 4250-4251 
 
105/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nâng cao khả năng sinh sản cho đàn gia 

súc (tái bản có chỉnh sửa, bổ sung) / Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. - H.: Hồng 
Đức, 2025. - 174tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về sinh lý sinh sản, công nghệ 
sinh sản, vấn đề sử dụng hormon để nâng cao khả năng sinh sản, các nội dung về 
sản sinh ra các giống bò chất lượng cao và tạo ra giống bò sữa cao sản. 

+ Môn loại: 636.2 / N122C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64239 
- Phòng Mượn: MF 4270-4271 
 
106/. VŨ QUẾ ANH. Nuôi bò thịt sạch / Vũ Quế Anh biên soạn. - H.: Hồng 

Đức, 2025. - 107tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về kỹ thuật chăn nuôi tiên 

tiến, từ cách lựa chọn giống, thiết kế chuồng trại, chăm sóc, cho ăn đến phòng và 
trị bệnh cho bò. 

+ Môn loại: 636.2 / N515B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64223 
- Phòng Mượn: MF 4238-4239 
 
107/. VŨ QUẾ ANH. Nuôi lợn thịt sạch / Vũ Quế Anh biên soạn. - H.: Hồng 

Đức, 2025. - 111tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về công tác chuẩn bị chuồng trại nuôi lợn sạch 

và hiệu quả; các giống lợn thịt tại Việt Nam; cách chọn lợn giống; nuôi dưỡng; cách 
phòng chống, chữa bệnh cho lợn và một số kỹ thuật cần chú ý. 

+ Môn loại: 636.4088 / N515L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64226 
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- Phòng Mượn: MF 4244-4245 
 
108/. VŨ QUẾ ANH. Nuôi vịt sạch / Vũ Quế Anh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2025. - 96tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh và sạch) 
Tóm tắt: Trình bày sơ lược về loài vịt, cách thức phân loại vịt, kỹ thuật nuôi 

vịt, một số bệnh thường gặp ở vịt và cách phòng chống, hướng dẫn chế biến một số 
món ngon từ thịt vịt. 

+ Môn loại: 636.5 / N515V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64233 
- Phòng Mượn: MF 4258-4259 
 
109/. CHIN, LILI. Mèo méo meo - Bí mật giao tiếp từ cái vẫy đuôi đến từ grừ 

grừ / LiLi Chin; Nguyễn Thu Thuỷ dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 153tr.: Hình vẽ; 
18cm 

Tên sách tiếng Anh: Kitty language: An illustrated guide to understanding your 
cat 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về "ngôn ngữ" của mèo qua mọi bộ phận cơ thể: 
mặt, mắt, tai, râu, đuôi và cả cách thay đổi tư thế hay hướng, tốc độ di chuyển, từ 
đó giúp ta hiểu cách biểu đạt cảm xúc, sở thích, thói quen của mèo. 

+ Môn loại: 636.8 / M205M 
- Phòng Mượn: MF 4272-4273 
 
110/. THÁI MINH. Người phụ nữ đảm đang trong gia đình hạnh phúc / Thái 

Minh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 184tr.; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục gia 
đình) 

Tóm tắt: Cung cấp cách chăm sóc, vệ sinh nhà cửa để ngôi nhà lúc nào cũng 
thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, an toàn và thẩm mỹ. Đồng thời đưa ra những lời 
khuyên, cẩm nang trở thành người vợ, người mẹ tuyệt vời, biết lựa chọn những loại 
lương thực, thực phẩm tốt nhất với giá cả phải chăng; biết nấu những món ăn thơm 
ngon, bổ dưỡng, hợp khẩu vị; biết chăm sóc bản thân để ngày càng trở nên xinh 
đẹp, khoẻ mạnh... 

+ Môn loại: 640.82 / NG558PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22811 
- Phòng Mượn: MD 10467-10468 
 
111/. CHAWLA, VED. Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng 

cơ bản / Dreamland; Nội dung: Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch giả: 
Nguyễn Hoàng Trung. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr.: Tranh vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc 
sống như: cách cư xử tốt; những từ ngữ kỳ diệu; xưng hô với mọi người; quản lý 
thời gian. 

+ Môn loại: 646.707 / GI-108D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14473-14474 
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112/. CHAWLA, VED. Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng 
giao tiếp qua các phương tiện công nghệ / Dreamland; Nội dung: Ved Chawla; Biên 
soạn: Lata Seth; Dịch giả: Lữ Thanh Long. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr.: Tranh 
vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc 
sống như: giao tiếp qua điện thoại, điện thoại di động, giao tiếp qua trang mạng xã 
hội, kỹ năng đàm thoại. 

+ Môn loại: 646.707 / GI-108D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14475-14476 
 
113/. CHAWLA, VED. Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công 

cộng / Dreamland; Nội dung: Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch giả: Nguyễn 
Hoàng Trung. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr.: Tranh vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc 
sống như: thời gian nghỉ dưỡng, qui tắc ứng xử tại khách sạn, ứng xử khi lái xe, du 
lịch cùng thú cưng... 

+ Môn loại: 646.707 / GI-108D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14471-14472 
 
114/. CHAWLA, VED. Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh/ 

Dreamland; Nội dung: Ved Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch giả: Lữ Thanh 
Long. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 48tr.: Tranh vẽ; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc 
sống như: bảo vệ môi trường, ngày nghỉ, các buổi tiệc, mua sắm thực phẩm, tinh 
thần thể thao. 

+ Môn loại: 646.707 / GI-108D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14469-14470 
 
115/. THÁI MINH. Những điều cần biết khi dọn dẹp và trang trí nhà cửa / Thái 

Minh biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 196tr.; 23cm. - (Tủ sách Giáo dục gia 
đình) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa hoàn hảo hơn bằng 
những mẹo vặt hữu ích, các kỹ thuật thông minh để tối ưu hoá thời gian mà không 
mất quá nhiều công sức; giúp bạn kiến tạo một không gian sống sạch sẽ và thoáng 
mát theo cách riêng của mình. 

+ Môn loại: 648 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22810 
- Phòng Mượn: MD 10465-10466 
 
116/. LÝ VĨ VĨ. Kiến thức cơ bản nuôi dạy con / Lý Vĩ Vĩ chủ biên; Nhà xuất 

bản Khoa học và Công nghệ Quảng Tây dich. - H.: Hồng Đức, 2025. - 158tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 2 chương: Chăm sóc giáo dục và dinh dưỡng; phòng bệnh và 

chữa bệnh. 
+ Môn loại: 649 / K305TH 
- Phòng Mượn: ME 9590-9591 
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117/. SOPHY, CHARLES. Làm gì khi con nổi loạn? = Family values - Reset 
trust, boudaries, and connection with your child / Charles Sophy, Rebecca Raphael; 
Đào Thị Hương Lan dịch; Lê Nguyên Phương viết lời giới thiệu. - H.: Thế giới, 
2024. - 309tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những tình huống nuôi dạy con cụ thể cùng với cách xử lí 
phù hợp. Nguyên tắc xây dựng nên một gia đình vững mạnh, xây dựng mối quan 
hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa phụ huynh và con cái. 

+ Môn loại: 649 / L104GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64184 
- Phòng Mượn: ME 9598-9599 
 
118/. MORIN, AMY. 13 điều cho con vững vàng = 13 things strong kids do: 

Think big, feel good, act brave: Dành cho lứa tuổi 8-13 và cha mẹ cùng đọc / Amy 
Morin; Trịnh Huy Nam dịch; Jennifer Naalchigar vẽ minh hoạ. - H.: Thế giới, 2024.  
317tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm hướng dẫn trẻ cách phát triển thói 
quen lành mạnh, xây dựng sức mạnh tâm lý để đối mặt với thử thách cuộc sống, 
vượt qua lo lắng, áp lực từ mạng xã hội, trường học, bạn bè, và trở thành phiên bản 
tốt nhất của chính mình. 

+ Môn loại: 649 / M558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64180 
- Phòng Mượn: ME 9588-9589 
 
119/. MORIN, AMY. 13 điều thiết thực nuôi con nên người = 13 things 

mentally strong parents don't do: Raising self-assured children and training their 
brains for a life of happiness, meaning and success / Amy Morin; Bùi Cẩm Tú dịch.  
H.: Thế giới, 2024. - 487tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày 13 điều các bậc làm cha mẹ không nên làm để nuôi dạy 
nên một đứa con trưởng thành: Không dung túng tâm lý nạn nhân, không để cảm 
giác tội lỗi lên ngôi, không biến trẻ thành cái rốn vũ trụ, không để nỗi sợ chi phối, 
không để con là người kiểm soát... 

+ Môn loại: 649 / M558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64179 
- Phòng Mượn: ME 9586-9587 
 
120/. LÝ QUÍ TRUNG. Khác biệt để thành công: Độc chiêu kinh doanh của 

các doanh nghiệp Việt Nam / Lý Quí Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
314tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược, độc chiêu kinh doanh mà tác giả đúc 
kết thành những bài học kinh doanh thành công của các doanh nghiệp Việt Nam và 
thế giới; những bài học khác biệt để thành công với các nhóm chủ đề: Quản trị nhân 
sự, trải nghiệm khách hàng xuất sắc, Marketing, chiến lược kinh doanh, tư duy và 
quan điểm kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / KH101B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64275 
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- Phòng Mượn: MA 29422-29423 
 
121/. TRƯƠNG MANH. Sạc năng lượng - Giải pháp cân bằng thời gian để 

làm tới nơi, chơi tới bến / Trương Manh; Đặng An Vân dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.  
435tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến quản lý năng lượng bản thân thông qua việc tự chủ động 
điều chỉnh bản thân để có thể làm chủ được thời gian. Đưa ra bảy phương diện khác 
nhau giúp bạn biết cách sắp xếp thời gian khoa học trong công việc và cuộc sống: 
Biết cách khống chế cảm xúc để cơ thể tràn trề sức sống; học cách nghỉ ngơi đúng 
để từ đó giải toả áp lực; biết cách triển khai sức mạnh ý chí và làm gia tăng giá trị 
cảm xúc... 

+ Môn loại: 650.1 / S101N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64157 
- Phòng Mượn: MA 29354-29355 
 
122/. OLDFORD, SCOTT. Hiệu ứng hạt nhân - 6 Trụ cột để xây dựng doanh 

nghiệp trực tuyến / Scott Oldford; Lê Trúc Anh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 291tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Đi sâu phân tích từng nội dung của sáu trụ cột kinh doanh gồm: Tiếp 
thị và tạo nguồn khách hàng, bán hàng, sản phẩm, vận hành và hoạt động nhóm, tài 
chính, tư duy; qua đó chỉ ra cách tối ưu từng trụ cột giúp kinh doanh hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 658 / H309Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64161 
- Phòng Mượn: MA 29361-29362 
 
123/. Không đến một = Zero to one: Bài học về khởi nghiệp, hay cách xây 

dựng tương lai / Peter Thiel, Blake Masters; Trần Quốc Khánh dịch. - In lần thứ 13.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm quý báu trên bước đường khởi nghiệp, 
giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu để đi đến thành công. 

+ Môn loại: 658.1 / KH455Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64167 
- Phòng Mượn: MA 29373-29374 
 
124/. TRƯƠNG DIỄM HÀ. Mã Hoá Đằng - Nhà lãnh đạo trầm lặng: Hành 

trình đưa Tencent trở thành huyền thoại trong lĩnh vực công nghệ / Trương Diễm 
Hà; Dịch: Hải My, Mỹ Hạnh. - H.: Dân Trí, 2024. - 379tr.; 21cm. - (Chân dung 
những tỉ phú hàng đầu Trung Quốc) 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử khởi nghiệp của Mã Hoá Đằng, một "huyền 
thoại" trong lĩnh vực công nghệ, cùng tất cả những mắt xích quan trọng trong quá 
trình phát triển của Tencent. 

+ Môn loại: 658.4 / M100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64187 
- Phòng Mượn: MA 29406-29407 
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125/. GARRETTE, BERNARD. Cracked it: Bẻ khoá mọi vấn đề / Bernard 
Garrette, Corey Phelps, Olivier Sibony; Trương Thị Ngoan dịch. - H.: Hồng Đức, 
2023. - 330tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những sai sót trong quá trình phân tích vấn đề, đưa ra các giải 
pháp tư duy và phương pháp thực hành theo từng bước trong quy trình: nêu vấn đề, 
lập cấu trúc phân tích và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề kèm các ví dụ tình huống 
chi tiết. 

+ Môn loại: 658.4 / CR102-I 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22761 
- Phòng Mượn: MA 29305-29306 
 
126/. GOSTICK, ADRIAN. Lãnh đạo bằng lòng biết ơn / Adrian Gostick, 

Chester Elton; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 295tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: Leading with gratitude 
Tóm tắt: Giới thiệu 8 phương pháp thể hiện lòng biết ơn hiệu quả nhất để các 

nhà quản lý bày tỏ sự trân trọng với nhân viên; dẫn chứng những câu chuyện về 
cách một số nhà lãnh đạo thành công nhất hiện nay kết hợp tài tình lòng biết ơn với 
phong cách lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64166 
- Phòng Mượn: MA 29371-29372 
 
127/. ĐƯỜNG VĂN QUÂN. Nhà quản lý cấp trung: Mắt xích sống còn của 

doanh nghiệp / Đường Văn Quân; Trần Như Hiệp dịch. - H.: Hồng Đức, 2024.  
394tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp, công cụ và tiêu chuẩn toàn diện để hướng 
dẫn đội ngũ quản lý về kỹ năng điều hành giao tiếp hiệu quả, tinh thần trách nhiệm 
và làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả, cùng với tính thực tế và khả 
năng ứng dụng cao... 

+ Môn loại: 658.4 / NH100QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64153 
- Phòng Mượn: MA 29344-29345 
 
128/. MARQUARDT, MICHAEL J. Lãnh đạo bằng câu hỏi = Leading with 

questions (3rd edition): How leaders find the right solution by knowing what to ask: 
Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả thông qua câu hỏi / Machael J. Marquardt, Bob 
Tiede; Trần Thị Bích Nga. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thế giới, 2024. - 308tr.; 21cm 

Phiên bản thứ 3 có chỉnh sửa bổ sung 
Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp, cách thức đặt câu hỏi. Vận dụng chúng một 

cách hiệu quả giúp các nhà lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với nhân viên, xây 
dựng đội ngũ mạnh mẽ, hỗ trợ thay đổi chiến lược, xây dựng mối quan hệ với khách 
hàng và các bên liên quan. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64188 
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- Phòng Mượn: MA 29408-29409 
 
129/. KOTLER, PHILIP. Tiếp thị 5.0: Công nghệ vị nhân sinh = Marketing 

5.0: Technology for humanity: Công nghệ vị nhân sinh / Philip Kotler, Hermawan 
Kartajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 303tr. : Hình ảnh, bảng biểu; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến những chủ đề quan trọng và cần thiết để thấu hiểu tiếp 
thị hiện đại, bao gồm: Trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hoá tiếp thị; Tiếp thị linh hoạt; 
Tiếp thị "phân khúc từng cá nhân"; Tiếp thị theo ngữ cảnh; Công nghệ nhận dạng 
khuôn mặt và công nghệ giọng nói ứng dụng trong tiếp thị... 

+ Môn loại: 658.8 / T307TH 
- Phòng Mượn: MA 29383-29384 
 
130/. Tiếp thị với tinh thần doanh chủ - Vượt qua sự chuyên nghiệp để hướng 

tới sáng tạo, lãnh đạo và bền vững = Entrepreneurial marketing / Philip Kotler, 
Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan, Jacky Mussry; Dịch: Nguyễn Khoa Hồng 
Thành, Trương Hoài Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tận dụng Mô hình Omnihouse và các phương pháp tiên 
tiến để tổng hoà những đối lập trong nội bộ, giúp công ty tương tác tốt hơn với các 
bên liên quan. Khám phá ra phương pháp đổi mới và cải tiến từng bước, áp dụng 
"công nghệ vị nhân sinh" và kết hợp tiếp thị với tài chính thành một đơn vị hợp tác 
và tích hợp. 

+ Môn loại: 658.8 / T307TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64189 
- Phòng Mượn: MA 29410-29411 
 
131/. CÚC.T. Content có mài có sắc: 40 mẹo hay, dùng ngay! / Cúc.T. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 226tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 40 mẹo tạo content hay, mỗi mẹo sẽ được trình bày trên 

ba khía cạnh hoàn cảnh hoặc mục đích sử dụng, cách thực hiện và ví dụ minh hoạ; 
qua đó, khơi gợi nhiều ý tưởng thú vị cho các nhà sáng tạo trong lĩnh vực tiếp thị 
nội dung. 

+ Môn loại: 658.8 / C431C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64191 
- Phòng Mượn: MA 29414-29415 
 
132/. WEINSWIG, DEBORAH. Châm ngòi “cuộc chiến” bán lẻ: Mở khoá 

mấu chốt bán hàng thành công / Deborah Weinswig, Renee Hartmann; Phúc Chi 
dịch; Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính. - H. Hồng Đức, 2023. - 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích bản chất đang biến đổi của người tiêu dùng và sự thay đổi 
của ngành bán lẻ để thích ứng với sự thay đổi của xã hội: Ứng dụng vũ trụ 
Metaverse, livestream, thương mại nhanh, NFT, blockchain, thương mại điện tử, 
định hướng phát triển bền vững ngành bán lẻ, chuỗi cung ứng, phương thức thanh 
toán điện tử... 

+ Môn loại: 658.8 / CH120NG 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22757 
- Phòng Mượn: MA 29296-29297 
 
133/. VƯƠNG NGHIÊN. Đổng Minh Châu - Trí tuệ kiến tạo tương lai: Những 

triết lý kinh doanh đưa Gree Electric trở thành một huyền thoại / Vương Nghiên; 
Hoàng Võ dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 342tr.; 21cm. - (Chân dung những tỉ phú hàng 
đầu Trung Quốc) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đổng Minh Châu, một nữ 
doanh nhân thành đạt của Trung Quốc, đặc biệt là quá trình bà đưa tập đoàn Gree 
Electric trở thành một trong những công ty điều hoà không khí hàng đầu thế giới. 

+ Môn loại: 683.092 / Đ455M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64254 
- Phòng Mượn: MD 10469-10470 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
134/. VÕ SĨ KHẢI. Kiến trúc trong văn hoá Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ: 

Văn hoá đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ / Võ Sĩ Khải. - Tái bản có chỉnh 
sửa. - H.: Tri thức, 2025. - 307tr.; 24cm 

Tóm tắt: Vài nét về lịch sử nghiên cứu và nhận thức về kiến trúc Óc Eo - hậu 
Óc Eo ở Nam Bộ; di tích kiến trúc cổ và di vật có liên quan ở Đồng bằng Nam Bộ; 
truyền thống và không gian văn hoá - xã hội của các di tích kiến trúc cổ ở Đồng 
bằng Nam Bộ. 

+ Môn loại: 720.95977 / K305TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3249-3250 
- Phòng Mượn: MG 12261 
 
135/. LÂM THỊ MỸ DUNG. Nghìn năm gốm cổ ChamPa / Lâm Thị Mỹ Dung, 

Nguyễn Anh Thư. - H.: Tri thức, 2025. - 311tr.; 22cm 
Tóm tắt: Hệ thống hoá và cung cấp nguồn tư liệu cập nhật về lịch sử hình 

thành gốm Champa trong suốt 1000 năm lịch sử (từ thế kỉ I đến X), phân tích ảnh 
hưởng của các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu văn hoá đối với sản xuất và buôn bán 
đồ gốm Champa. 

+ Môn loại: 738.09597 / NGH311N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22817 
- Phòng Mượn: MG 12282-12283 
 
136/. LƯ NHẤT VŨ. Ngày ấy đã qua rồi: Tự truyện / Lư Nhất Vũ. - Tái bản,   

có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 359tr.: Ảnh; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và con đường đến với cách mạng 

của một thanh niên miền Nam vượt tuyến, đi thanh niên xung phong, được đào tạo 
thành nhạc sĩ trên đất Bắc và trở lại miền Nam, đem tiếng đàn tiếng hát phục vụ sự 
nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc. Hoà bình lập lại, ông trở thành một trong 
những người có ý thức bảo tồn vốn quý của dân tộc thông qua những bài dân ca hò 
vè. 
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+ Môn loại: 780.92 / NG112Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64244 
- Phòng Mượn: MG 12296-12297 
 
137/. NGUYỄN LÊ TUYÊN. Đường về Phương Nam: Nghiên cứu mới về đờn 

ca tài tử và cải lương / Nguyễn Lê Tuyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về đờn ca tài tử và cải lương qua 
những phát hiện mới, nhận thức mới: Quan hệ văn hoá Việt - Pháp đầu thế kỷ XX 
qua sự kiện triển lãm toàn cầu năm 1900; Nhà nhạc học Julien Tiersot và đờn ca tài 
tử; Dạ cổ hoài lang: Sự chín muồi của một ý thức sáng tạo mới; Sài Gòn và thời kỳ 
phôi thai của cải lương; Kỷ niệm một trăm năm cải lương: Góc nhìn từ Paris 1931... 

+ Môn loại: 781.620095977 / Đ561V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3251-3252 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64284 
- Phòng Mượn: MG 12322-12323 
 
138/. NGUYỄN THUỴ KHA. Khát vọng Tổ quốc trong giai điệu Việt Nam / 

Nguyễn Thuỵ Kha. - H.: Tri thức, 2025. - 123tr.; 23cm 
Tóm tắt: Gồm những bài viết về khát vọng, tình yêu Tổ quốc thể hiện qua âm 

nhạc Việt Nam từ thời Cách mạng tháng Tám đến nay. 
+ Môn loại: 782.4209597 / KH110V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22793 
- Phòng Mượn: MG 12276-12277 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
139/. TRƯƠNG TRÌ. Kiếm tiền bằng giọng nói: Bắt kịp xu hướng thời đại 

mới/ Trương Trì; Trần Ngọc Huyền dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 255tr.; 21cm 
Tóm tắt: Chỉ dẫn những kiến thức cơ bản để giúp bạn có giọng nói truyền 

cảm, thu hút người người nghe: Loại bỏ các vấn đề về phát âm của bạn từ con số 0; 
bài học nâng cao đắp nặn giọng nói để nâng cao sức biểu hiện của giọng nói và sức 
hút của việc nói chuyện từ nhiều phương diện; phương pháp luyện thanh khoa học 
giúp giữ gìn chất giọng khoẻ mạnh; tạo dựng IP giọng nói của riêng mình. 

+ Môn loại: 808.5 / K304T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64240 
- Phòng Mượn: MB 9164-9165 
 
140/. 101 câu chuyện bà kể bé nghe / Dreamland; Phạm Thị Anh Đào dịch.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 64tr.: Tranh màu; 28cm 
+ Môn loại: 808.83 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17619-17620 
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141/. Tuyệt duyên - 9 truyện ngắn của 9 tác giả trẻ châu Á: Tập truyện ngắn / 
Sayaka Murata, Hàn Lệ Châu, Hắc Cảnh Phương,...; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 409tr.; 20cm 

+ Môn loại: 808.83 / T528D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64215 
- Phòng Mượn: MN 13263-13264 
 
142/. Anh em trong hành trình của bạn / Thanh Bình, Nam Anh sưu tầm, tuyển 

chọn. - H.: Tri thức, 2025. - 175tr.; 21cm. - (Đồng hành cùng bạn trẻ) 
+ Môn loại: 808.83008 / A107E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5710-5711 
 
143/. DEAVER, JEFFERY. Bước ngoặt cuối cùng / Jeffery Deaver; Orkid 

dịch. - H.: Lao động, 2024. - 415tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: The final twist 
+ Môn loại: 813 / B557NG 
- Phòng Mượn: MN 13250-13251 
 
144/. Bữa tiệc pizza của Peppa / Nhiều tác giả; Khánh Vân dịch. - H.: Mỹ thuật, 

2024. - 24tr. : Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / B551T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17677-17678 
 
145/. Cuộc phiêu lưu của Nàng tiên cá Peppa / Nhiều tác giả; Minh Thư dịch.  

H.: Mỹ thuật, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / C514PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17663-17664 
 
146/. PRIDDY, ROGER. Chúc ngủ ngon Khủng long / Roger Priddy; Minh 

hoạ: Hannah Abbo; Hà Hoa dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 20tr.: Tranh màu; 
23x21cm. - (Toả sáng trong đêm) 

+ Môn loại: 823 / CH506NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17632 
 
147/. PRIDDY, ROGER. Chúc ngủ ngon nông trại / Roger Priddy; Minh hoạ: 

Jean Claude; Hà Hoa dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 20tr.: Tranh màu; 23x21cm.   
(Toả sáng trong đêm) 

+ Môn loại: 823 / CH506NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17634 
 
148/. PRIDDY, ROGER. Chúc ngủ ngon xe tải / Roger Priddy; Minh hoạ: Jean 

Claude; Hà Hoa dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 20tr.: Tranh màu; 23x21cm. - (Toả 
sáng trong đêm) 

+ Môn loại: 823 / CH506NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17633 
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149/. Chuyến du lịch của gia đình Peppa / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: 
Mỹ thuật, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 

+ Môn loại: 823 / CH527D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17675-17676 
 
150/. George bị cảm lạnh / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / G205B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17657-17658 
 
151/. George học cách chia sẻ / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ thuật, 

2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / G205H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17671-17672 
 
152/. Giờ vui chơi của Peppa và George / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: 

Mỹ thuật, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / GI-460V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17667-17668 
 
153/. Kì lân diệu kì của Peppa / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ thuật, 

2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / K300L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17669-17670 
 
154/. Lòng biết ơn của Peppa / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ thuật, 

2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / L431B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17673-17674 
 
155/. Ngày lễ tình nhân của Peppa / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ 

thuật, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / NG112L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17655-17656 
 
156/. Peppa chơi bóng đá / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ thuật, 

2024. - 24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / P206CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17679-17680 
 
157/. Peppa đi bơi / Nhiều tác giả; Daisy Giáp dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.     

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / P206Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17653-17654 
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158/. Peppa đi hái táo / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  
24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 

+ Môn loại: 823 / P206Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17665-17666 
 
159/. Peppa đi trượt băng / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / P206Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17659-17660 
 
160/. Peppa thật tốt bụng / Nhiều tác giả; Đức Toàn dịch. - H.: Mỹ thuật, 2024.  

24tr.: Tranh màu; 21cm. - (Thế giới diệu kì của Peppa Pig) 
+ Môn loại: 823 / P206TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17661-17662 
 
161/. MAUGHAM, W. SOMERSET. Vầng trăng và sáu xu: Tiểu thuyết / W. 

Somerset Maugham; Bảo Cương dịch. - H.: Nxb. Trẻ, 2024. - 391tr.; 20cm. - (Văn 
học kinh điển) 

Tên sách tiếng Anh: The Moon and sixpence 
+ Môn loại: 823 / V122TR 
- Phòng Mượn: MN 13275-13276 
 
162/. BACKMAN, FREDRIK. Người đàn ông mang tên Ove: Tiểu thuyết / 

Fredrik Backman; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2025. - 447tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: A man called Ove 
+ Môn loại: 839.73 / NG558Đ 
- Phòng Mượn: MN 13262 
 
163/. JONAS JONASSON. Ông trăm tuổi tái xuất và giải cứu thế giới: Tiểu 

thuyết / Jonas Jonasson; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025.  
499tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The Accidental futher adventures of the hundred-year-old 
man 

+ Môn loại: 839.7 / Ô455TR 
- Phòng Mượn: MN 13269-13270 
 
164/. Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi trong công viên / Tác giả: Pegasus; 

Lời: Tapasi De; Dịch giả: Nguyễn Thị Trúc Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 32tr.: 
Tranh màu; 22cm 

+ Môn loại: 891.4 / TR103NGH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17705-17706 
 
165/. Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học / Pegasus; Dịch: Nguyễn Thị Trúc 

Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 22cm 
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+ Môn loại: 891.4 / TR103NGH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17703-17704 
 
166/. LA QUÁN TRUNG. Tam quốc diễn nghĩa: Tiểu thuyết chương hồi / La 

Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ hiệu đính; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa 
chữa và giới thiệu. - Tái bản. - H.: Văn học, 2024. - 4 tập; 24cm 

T.1. - 387tr. 
+ Môn loại: 895.1 / T104QU 
- Phòng Mượn: MN 13238 
 
167/. LA QUÁN TRUNG. Tam quốc diễn nghĩa: Tiểu thuyết chương hồi / La 

Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ hiệu đính; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa 
chữa và giới thiệu. - Tái bản. - H.: Văn học, 2024. - 4 tập; 24cm 

T.2. - 403tr. 
+ Môn loại: 895.1 / T104QU 
- Phòng Mượn: MN 13239 
 
168/. LA QUÁN TRUNG. Tam quốc diễn nghĩa: Tiểu thuyết chương hồi / La 

Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ hiệu đính; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa 
chữa và giới thiệu. - Tái bản. - H.: Văn học, 2024. - 4 tập; 24cm 

T.3. - 415tr. 
+ Môn loại: 895.1 / T104QU 
- Phòng Mượn: MN 13240 
 
169/. LA QUÁN TRUNG. Tam quốc diễn nghĩa: Tiểu thuyết chương hồi / La 

Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ hiệu đính; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa 
chữa và giới thiệu. - Tái bản. - H.: Văn học, 2024. - 4 tập; 24cm 

T.4. - 395tr. 
+ Môn loại: 895.1 / T104QU 
- Phòng Mượn: MN 13241 
 
170/. LỤC MANG TINH. Nguyện cúi đầu để ôm em / Lục Mang Tinh; Giang 

Hạ dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 625tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / NG527C 
- Phòng Mượn: MN 13252-13253 
 
171/. TAICHI YAMADA. Mùa hè cùng người lạ / Taichi Yamada; Ngô Thế 

Vinh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 251tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / M501H 
- Phòng Mượn: MN 13267-13268 
 
172/. NAM MI YOUNG. Ai đấy nhỉ? / Nam Mi Young; Minh hoạ: Kim Hyun; 

Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 27tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu con tinh 
nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Sự tự tin) 

+ Môn loại: 895.7 / A103Đ 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17643-17644 
 
173/. NAM MI-YOUNG. Bao giờ mới được hái? / Nam Mi-Young; Minh hoạ: 

Kim Hyun; Vũ Hưng dịch. – H.: Mỹ thuật, 2023. - 27tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu 
con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Khả năng kiềm chế cảm xúc) 

+ Môn loại: 895.7 / B108GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17645-17646 
 
174/. NAM MI-YOUNG. Cảm ơn đom đóm! / Nam Mi Young; Minh hoạ: Kim 

Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu con 
tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Sự quan tâm và lòng biết ơn) 

+ Môn loại: 895.7 / C104-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17647-17648 
 
175/. NAM MI-YOUNG. Cũng thường thôi mà! / Nam Mi-Young; Minh hoạ: 

Kim Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu 
con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Kĩ năng vượt khó) 

+ Môn loại: 895.7 / C513TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17649-17650 
 
176/. NAM MI-YOUNG. Gấu con bị cảm / Nam Mi-Young; Minh hoạ: Kim 

Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu con 
tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Sự đồng cảm) 

+ Môn loại: 895.7 / G125C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17651-17652 
 
177/. NAM MI-YOUNG. Gấu con đi thư viện / Nam Mi-Young; Minh hoạ: 

Kim Hyun ; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 27tr.: Tranh màu; 21cm. - (Gấu 
con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Khả năng điều chỉnh bản thân) 

+ Môn loại: 895.7 / G125C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17635-17636 
 
178/. NAM MI-YOUNG. Gấu con ơi, cậu đi đâu thế? / Nam Mi-Young; Minh 

hoạ: Kim Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm.  
(Gấu con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Điều tiết cảm xúc) 

+ Môn loại: 895.7 / G125C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17641-17642 
 
179/. NAM MI-YOUNG. Làm thế nào để ăn dưa hấu thật ngon? / Nam Mi 

Young; Minh hoạ: Kim Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 27tr.: Tranh 
màu; 21cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Trung thực và 
chia sẻ) 

+ Môn loại: 895.7 / L104TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17637-17638 
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180/. NAM MI-YOUNG. Mình sẽ về đích đầu tiên! / Nam Mi Young; Minh 
hoạ: Kim Hyun; Vũ Hưng dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm.  
(Gấu con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục nhân cách - Cạnh tranh và đoàn kết) 

+ Môn loại: 895.7 / M312S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17639-17640 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
181/. LÊ HIỀN. Bài học của hai chú gà con / Lời: Lê Hiền; Tranh: Quyên Thái.  

H.: Mỹ thuật, 2024. - 26tr.: Tranh màu; 21cm. - (Bộ sách bồi dưỡng nhân cách và 
tâm hồn trẻ (Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)) 

+ Môn loại: 895.9223 / B103H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17689-17690 
 
182/. LÊ HIỀN. Khỉ con ngủ một mình / Lời: Lê Hiền; Tranh Quyên Thái.    

H.: Mỹ thuật, 2024. - 26tr.: Tranh màu; 21cm. - (Bộ sách bồi dưỡng nhân cách và 
tâm hồn trẻ (Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)) 

+ Môn loại: 895.9223 / KH300C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17685-17686 
 
183/. LÊ HIỀN. Lợn em mải chơi / Lời: Lê Hiền; Tranh: Quyên Thái. - H.: Mỹ 

thuật, 2024. - 26tr.: Tranh màu; 21cm. - (Bộ sách bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn 
trẻ (Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)) 

+ Môn loại: 895.9223 / L464E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17683-17684 
 
184/. LÊ HIỀN. Mèo con có em gái nhỏ / Lời: Lê Hiền; Tranh: Gemma Roca.  

H.: Mỹ thuật, 2024. - 26tr.: Tranh màu; 21cm. - (Bộ sách bồi dưỡng nhân cách và 
tâm hồn trẻ (Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)) 

+ Môn loại: 895.9223 / M205C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17687-17688 
 
185/. LÊ HIỀN. Sóc con hiếu thảo / Lời: Lê Hiền; Tranh: Quyên Thái. - H.: 

Mỹ thuật, 2024. - 26tr.: Tranh màu; 21cm. - (Bộ sách bồi dưỡng nhân cách và tâm 
hồn trẻ (Dành cho trẻ từ 0-3 tuổi)) 

+ Môn loại: 895.9223 / S419C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17681-17682 
 
186/. HỒ BIỂU CHÁNH. Từ hôn / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 159tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.922332 / T550H 
- Phòng Mượn: MV 25425-25426 
 
187/. YANG PHAN. Biến thể của cô đơn: Truyện dài / Yang Phan. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 174tr.; 20cm 
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Tên thật của tác giả: Phạm Anh Tuấn 
+ Môn loại: 895.92234 / B305TH 
- Phòng Mượn: MV 25399-25400 
 
188/. HỮU VI. Cái chết của bầy ong: Tập truyện ngắn / Hữu Vi. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 145tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C103CH 
- Phòng Mượn: MV 25415-25416 
 
189/. VÕ DUY KHÁNH. Muốn yêu lầm / Võ Duy Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2025. - 133tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M517Y 
- Phòng Mượn: MV 25419-25420 
 
190/. AU MIN. Myanmar truyện không phải truyện / Au Min. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 175tr.; 20cm 
Tên thật tác giả; Trần Ngọc Sinh 
+ Môn loại: 895.92234 / M600TR 
- Phòng Mượn: MV 25405-25406 
 
191/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Nguồn sống / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 86tr.; 17cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NG517S 
- Phòng Mượn: MV 25431-25432 
 
192/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Tiệm sách của nàng: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 267tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T304S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64217 
- Phòng Mượn: MV 25409-25410 
 
193/. NGÔ KHẮC TÀI. Truyện Tây du nơi Xóm Lá: Dành cho lứa tuổi 12+ / 

Ngô Khắc Tài; Thanh Thảo minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 211tr.; 
20cm. - (Văn học thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.92234 / TR527T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5712-5713 
 
194/. PHẠM MINH MẪN. Có lẽ tôi cần một con mèo / Phạm Minh Mẫn. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 232tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / C400L 
- Phòng Mượn: MV 25407-25408 
 
195/. VÂN NGUYỄN. Vừa nhặt thóc vừa hót líu lo / Vân Nguyễn. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 211tr.; 18cm 
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+ Môn loại: 895.9228408 / V551NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3384 
- Phòng Mượn: MV 25429-25430 
  

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 
 
196/. NGUYỄN ĐĂNG SONG. Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế 

kỷ XX / Nguyễn Đăng Song. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 248tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX cùng 

với những tổng kết sơ bộ về những trận chiến như: Chiến tranh Nga - Nhật, trận 
Verdun - Somme, trận Khalkhyn Gol, Đức tấn công Ba Lan, trận chiến nước Pháp, 
trận không chiến nước Anh... 

+ Môn loại: 909.82 / NH556TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64206 
- Phòng Mượn: MG 12288-12289 
 
197/. HOÀNG KHÔI. Việt Nam những miền biển, đảo / Hoàng Khôi. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 139tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số hòn đảo, quần đảo nổi tiếng, tiêu biểu cho sự đa 
dạng, phong phú của hệ thống biển đảo của Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, quần 
đảo Côn đảo, quần đảo Phú Quốc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

+ Môn loại: 915.97 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22794 
- Phòng Mượn: MG 12278-12279 
 
198/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc: 

Miền Bắc / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H.: Hồng Đức, 2025. - 375tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là 

các bạn thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 
- Phòng Mượn: MG 12290-12291 
 
199/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc: 

Miền Nam / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H.: Hồng Đức, 2025. - 343tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là 

các bạn thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 
- Phòng Mượn: MG 12294-12295 
 
200/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc: 

Miền Trung / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H.: Hồng Đức, 2025. - 351tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là 
các bạn thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 
- Phòng Mượn: MG 12292-12293 
 
201/. KIM QUANG MINH. Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam / Kim 

Quang Minh, Trịnh Anh Cơ. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 179tr.; 23cm 
Tóm tắt: Tổng quan về địa danh Việt Nam. Hiện trạng địa danh ở việt Nam. 

Những nguyên tắc căn bản đặt địa danh. Chuẩn hoá địa danh. Vai trò và ý nghĩa của 
địa danh chuẩn. Những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện đại danh vùng biên giới, hải 
đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ. 

+ Môn loại: 915.97 / Đ301D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22789 
- Phòng Mượn: MG 12270-12271 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
202/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / 

Đặng Việt Thuỷ. - H.: Hồng Đức, 2024. - 417tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp những trận đánh được đánh giá là những trận đánh, chiến 

dịch tiêu biểu, có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam như trận Bạch 
Đằng, Trận Như Nguyệt, trận Rạch Gầm - Xoài Mút, chiến dịch Điện Biên Phủ,... 

+ Môn loại: 959.7 / M558TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64204 
- Phòng Mượn: MG 12284-12285 
 
203/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Tạp ghi Việt Sử Địa / Nguyễn Đình Đầu. - In 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23cm 
T.1. - 349tr. 
Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu đáng giá về lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội 

và nghệ thuật thời cận và hiện đại... tạo niềm hứng khởi trong việc học và tìm hiểu 
Việt Sử Địa bộ môn giúp ta trở thành người thiện hảo và trung thành với Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.7 / T109GH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22741 
- Phòng Mượn: MG 12268-12269 
 
204/. KIM NGUYỄN. Việt Nam với những di sản thế giới / Kim Nguyễn chủ 

biên. - H.: Tri thức, 2025. - 287tr.: Ảnh, bảng; 24cm 
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Những địa danh được Unesco công nhận là di sản thế 

giới, những danh hiệu khác được Unesco công nhận có thể xếp vào di sản thế giới, 
những di sản Việt Nam đã và đang được đề cử là di sản thế giới. 

+ Môn loại: 959.7 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22739 
- Phòng Mượn: MG 12262-12263 
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205/. NGUYỄN THUÝ NGA. Võ cử và người đỗ võ khoa ở nước ta / Nguyễn 
Thuý Nga. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Tri thức, 2025. - 323tr.; 
24cm. - (Tủ sách Văn sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Sách giới thiệu về một trong những cách đào luyện nhân tài võ tướng 
trong lịch sử. Dựa vào các tài liệu khoa cử Trung Quốc và Việt Nam, tác giả đã 
phác hoạ lại lịch sử thi võ ở Trung Quốc và nước ta. Đồng thời, giới thiệu danh sách 
người thi đỗ Tạo sĩ triều Lê; Võ tiến sĩ, Võ phó bảng, Võ cử nhân và Võ cử triều 
Lê. 

+ Môn loại: 959.70092 / V400C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22738 
- Phòng Mượn: MG 12259-12260 
 
206/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 117 vị sứ thần Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ 

biên, Giang Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Hồng Đức, 2025. - 350tr.; 21cm 
Tóm tắt: Những câu chuyện kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, 

nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ thuật bang giao với các nước láng giềng của các sứ 
thần Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7009 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64248 
- Phòng Mượn: MG 12306-12307 
 
207/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 18 vị công chúa Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ, Đặng 

Thành Trung. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Hồng Đức, 2025. - 123tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung của 18 vị công chúa trong lịch sử Việt Nam 

cũng như cuộc đời, số phận và những đóng góp to lớn của họ trong lịch sử, văn hoá 
của dân tộc. 

+ Môn loại: 959.7009 / M558T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64249 
- Phòng Mượn: MG 12308-12309 
 
208/. PHAN TRẦN CHÚC. Chuyện Bằng Quận công Nguyễn Hữu Chỉnh / 

Phan Trần Chúc. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 162tr.; 20cm 
Tóm tắt: Kể về cuộc đời binh nghiệp thăng trầm của một danh tướng thời Hậu 

Lê, một nhân vật lịch sử hiện còn nhiều ý kiến đánh giá khác nhau - Bằng Quận 
công Nguyễn Hữu Chỉnh. 

+ Môn loại: 959.70272092 / CH527B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64277 
- Phòng Mượn: MG 12317-12318 
 
209/. NGUYỄN AN NINH. Cao vọng của bọn thanh niên An Nam / Nguyễn 

An Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 129tr.; 19cm.  
(Diễn ngôn nhân sĩ Đầu thế kỉ XX) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài diễn thuyết, bài viết của Nguyễn An Ninh, một nhà 
hoạt động cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20 thể hiện tư tưởng yêu nước, khát vọng 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 05/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

46 
 

độc lập, tự do và tinh thần tiến bộ của thanh niên Việt Nam dưới ách đô hộ của thực 
dân Pháp. 

+ Môn loại: 959.703 / C108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64283 
- Phòng Mượn: MG 12321 
 
210/. Đạo đức, luân lý Đông Tây / Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, 

Nguyễn An Ninh...; Nguyễn Quang Diệu sưu tầm và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài diễn thuyết, báo chí của của các nhà học giả Phan 
Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Tân Nam Tử thể hiện tư tưởng 
canh tân để làm công cụ đấu tranh cho tự do dân chủ, dân quyền của người Việt và 
nước Việt dưới sự cai trị của chính quyền thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 959.703 / Đ108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64256 
- Phòng Mượn: MG 12324-12325 
 
211/. VŨ THỊ KIM YẾN. Hồ Chí Minh - Người anh hùng trong trái tim nhân 

loại / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 255tr.; 23cm.  
(Gương sáng cho muôn đời) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh lúc sinh thời trên cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà; giới thiệu những bài thơ, bài viết của các nhà báo, nhà hoạt động cách 
mạng quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; cảm tưởng của nhân 
dân các nước trên thế giới khi đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch trong 15 năm cuối đời của Bác (1954-1969). 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22790 
- Phòng Mượn: MG 12272-12273 
 
212/. VŨ THỊ KIM YẾN. Hồ Chí Minh - Vĩ nhân trong ánh sáng đời thường / 

Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 191tr.; 23cm. - (Gương 
sáng cho muôn đời) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn Hồ Chí Minh trích những câu nói, bài 

viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, ứng xử...; giới thiệu những câu chuyện 
thành bài học lịch sử - thể hiện phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh, tài trí Hồ Chí 
Minh để thu phục, cảm hoá, khơi dậy và phát huy điều thiện ở mỗi con người. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22792 
- Phòng Mượn: MG 12274-12275 
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213/. VŨ THỊ KIM YẾN. Đại thắng mùa Xuân 1975 qua góc nhìn của người 
nước ngoài / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 187tr.; 
23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975- 
2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp một số bức điện, tuyên bố, bài phát biểu, bài nghiên cứu của 

các chính phủ, các Đảng Cộng sản và công nhân, các tổ chức quốc tế, các nhà hoạt 
động chính trị nổi tiếng, bạn bè thế giới về thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước với đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22796 
- Phòng Mượn: MG 12280-12281 
 
214/. HOÀNG CHÍ HIẾU. Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967) / Hoàng Chí Hiếu.  

Tái bản có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 323tr.: 
Ảnh, sơ đồ; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu khu phi quân sự - vĩ tuyến 17 trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ (1954 - 1975): sự thiết lập giới tuyến quân sự tạm thời và khu phi quân sự tại 
vĩ tuyến 17 sau Hiệp định Genève 1954 và cuộc đấu tranh cách mạng của quân và 
dân ta tại đây trong những năm 1954 - 1967. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ452B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64205 
- Phòng Mượn: MG 12286-12287  

 
 
 
 

 
----  ----  


	bia thu muc
	TRANG_LOT_TM_sach_moi
	GIOI_THIEU
	THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	muc luc
	Trang
	Nội dung tài liệu
	Môn loại
	3
	Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát 
	000.
	3
	Triết học
	100.
	12
	Tôn giáo
	200.
	13
	Khoa học xã hội, xã hội học & Nhân loại học
	300.
	15
	Khoa học chính trị
	320.
	15
	Kinh tế học 
	330.
	17
	Luật pháp
	340.
	19
	Hành chính công & Khoa học quân sự
	350.
	19
	Các vấn đề xã hội và dịch vụ xã hội 
	360.
	20
	Giáo dục
	370.
	20
	Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian
	390.
	21
	Ngôn ngữ
	400.
	22
	Khoa học
	500.
	23
	Công nghệ
	600.
	34
	Nghệ thuật; Mỹ thuật & Nghệ thuật trang trí 
	700.
	35
	800.
	41
	Văn học Việt Nam 
	895.922
	43
	Lịch sử & Địa lí
	900.
	44
	Lịch sử Việt Nam
	959.7

	TMSM05_2026

